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	Đón trẻ

Thể dục sáng


	* Cô đón trẻ: Cô quan tâm, ân cần khi đón trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, mcachs phòng dịch corona. 

- Tập cách cởi giày, đi giày, cất dép, sử dụng dao, dĩa, đũa.. Cho trẻ nghe các bài hát về phương tiện giao thông,biển báo giao thông, luật lệ giao thông. Xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông, về biển báo giao thông, luật lệ an toàn giao thông.

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: “Agadu”.

- Trọng động: 

*Thể dục: tập theo nhạc bài: “Em làm công an tý hon”  kết hợp với quả lắc.

+ Hô hấp: gà gáy

+Tay: 2 tay đưa lên cao                                                                + Chân: bước phía trước khụy gối

+ Bụng: tay đưa lên cao cúi gập người chạm mũi bàn chân        + Bật: bật tách chụm
- Hồi tĩnh:  Trẻ đi cất đồ dùng theo nhạc không lời rồi tập các động tác thả lỏng chân tay. 
Tập đồng diễn bài  dân vũ : Việt Nam ơi
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện về một số công việc cần thiết bé cần làm dể phòng chống dịch corona.
- Cho trẻ xem băng hình về một số PTGT và trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông: đường sắt, đường thủy.Trò chuyện về đặc điểm, cấu tạo, màu sắc, kích thước, âm thanh, tốc độ, nhiên liệu, nơi hoạt động, người điều khiển, công dụng của các phương tiện giao thông. TC về các dịch vụ giao thông: phòng bán vé, bến bãi, nhà ga, trạm sửa chữa, cảnh sát GT…TC với trẻ về một số GT: đường bộ , đường hàng không,Tên gọi xe gì?

- Trò chuyện với trẻ về một số luật lệ giao thông. Một số biển hiệu giao thông: đường bộ( Đó là biển gì? Có đặc điểm gì?Biển có ý nghĩa như thế nào?..biển  báo cấm, biển báo nguy hiểm. Chấp hành luật giao thông dành cho PTGT đường bộ: Khi tham gia giao thông bằng xe máy phải làm gì? Để đảm bảo an toàn phải tuân thủ những luật lệ giao thông nào? Chấp hành luật giao thông dành cho người đi bộ: đi trên vỉa hè, đi bên phải đường, đi theo tín hiệu đèn giao thông. Sau giờ học về không tự ý đi chơi.

 ( MT 19 )

- TC để trẻ nhận biết được một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ và giải quyết vấn đề đơn giản bằng các cách khác nhau ( MT 26 )
+ Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/ người rơi xuống nước, ngã chảy máu...
+ Biết tránh một số trường hợp không an toàn: 
. Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. 
. Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo.( MT 67)
- Trò chuyện cùng trẻ về ngày nghỉ cuối tuần của trẻ ở nhà.
	MT 19,26, 67

	Hoạt động

học


	Thứ hai
	HĐ

TẠO HÌNH
(Dạy offline)
Cắt dán hoa tặng bà, mẹ , cô ngày 8 – 3
(Đề tài)

(Bài 20- vở TH)
	HĐ 

TẠO HÌNH

Cắt và dán thuyền trên biển
( Bài 22- Vở TH)

( MT 100)

	 HĐ 

TẠO HÌNH

Cắt dán hình ảnh về Bác Hồ
( Bài 21- Vở TH)

( MT 7)
	 HĐ

TẠO HÌNH

Vẽ ngã tư đường phố

(Bài 8- vở TH)


	 MT 33, 59,100,7

	
	Thứ ba
	KHÁM PHÁ
(Dạy offline)
Một số hoạt động chào đón ngày 8 – 3
	KHÁM PHÁ

Một số PTGT đường bộ và đường không
	KHÁM PHÁ

Tìm hiểu về Bác Hồ 


	KHÁM PHÁ

Bé với luật lệ giao thông
	

	
	Thứ tư
	LQCV
( Dạy Zoom)
Làm quen chữ cái p,q

	LQCV
Trò chơi chữ cái p,q

	LQCV

     Tập tô chữ cái p,q
	            LQCV

Làm quen chữ cái g,y 
	

	
	Thứ năm
	LQ VỚI TOÁN
(Dạy zoom)
Số 9 – tiết 1


	TDGH

VĐCB: Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5 so với măt đất.
TCVĐ: Cáo và thỏ
	LQ VỚI TOÁN

Số 9 – Tiết 3 

( MT 33)

	TDGH

VĐCB: Bật sâu 40cm

TCVĐ: Kéo co


	

	
	Thứ sáu
	HĐ 

ÂM NHẠC
(Dạy offline)
- VĐ TTPH: Bông hoa mừng cô.
- Nghe:  Món quà tặng cô
	VĂN HỌC
Thơ: Mẹ đố bé

( Đa số trẻ chưa biết)

( MT 59)
	HĐ 

ÂM NHẠC

- Hát, VĐMH: Nhớ ơn Bác

- Nghe: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh 
	VĂN HỌC
Thơ : Ươc  mơ của Tí

(Đa số trẻ chưa biết)
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ hai
	Nghỉ dịch
	- Truyện : Qua đường.

-TCVĐ: Cáo và thỏ


	-  Xem hình ảnh về các phương tiện giao thông
- TCVĐ : Tín hiệu
	- Đọc thơ: Con chim se sẻ.

TCVĐ: Thả đỉa ba ba


	

	
	Thứ ba
	Nghỉ dịch
	- Ôn luyện cách lau mặt, miệng.
- TCVĐ: quả bóng nảy
	-  Xem hình ảnh biển báo cấm.

-TCVĐ: kéo co
	- Truyện : Vì sao thỏ cụt đuôi.  
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	

	
	Thứ tư
	Nghỉ dịch
	 -  Ôn luyện cách rửa tay

- TCVĐ: chuyền bóng 
	-  Xem tham gia GT- TCVĐ: Cáo và thỏ
	- QS đèn giao thông
 -TCVĐ: Bóng tròn to
	

	
	Thứ năm
	Nghỉ dịch
	- Xem video kỹ năng cuộc sống

- TCVĐ: Cáo và thỏ


	- Xem video đường làng BT

- TCVĐ: quả bóng nảy


	- Nghe bài hát : Từ một ngã tư.
- TCVĐ: Tín hiệu, kéo co, rồng rắn lên mây.
	

	
	Thứ sáu
	Nghỉ dịch
	-Ôn luyện cách cởi, đóng khuy áo.

- TCVĐ : tung bóng
	- Hát:một số bài hát trẻ yêu thích.
- TCVĐ : Mèo đuổi chuột
	- Xem Công việc của chú công an gt

-TCVĐ: Bóng tròn to
	

	
	CTC
	Chơi với lá cây, phấn, bóng, vòng, hột hạt, đồ chơi ngoài trời( cầu trượt, bập bênh, đu quay...)


	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường phố (T2).
+ Góc tạo hình: vè , gấp , trang trí các phương tiện GT, làm, trang trí  mũ bảo hiểm. (T3)
+ Góc bán hàng : Trao đổi mua bán giao tiếp(T4), 
* Góc phân vai: Cửa hàng bách hóa, tổ chức sinh nhật cho mẹ 
* Góc chữ cái: đồ chữ; sao chép chữ trong từ theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

* Góc truyện: Trẻ tập kể lại chuyện theo trình tự nội dung câu chuyện (MT 60)
Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm của bản thân. (MT 65)
* Góc khám phá: Phân loại phương tiện giao thông trẻ biết .

* Góc tạo hình: Vẽ, gấp, trang trí các phương tiện GT, làm, trang trí  mũ bảo hiểm tô vẽ về các các  cắt theo các đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản. 
+ Nặn 1 số PTGT: máy bay, thuyền...(MT 101)
* Góc âm nhạc:cho trẻ chơi các dụng cụ, hát các bài hát về các nghề.

* Góc kỹ năng: rèn cho trẻ kỹ năng cởi giày, đi giày, cách mặc áo, cởi áo, móc áo.
* Góc học tập: Cho trẻ làm phiếu bài tập về vị trí của đồ vật so với vật làm chuẩn.( MT 41)
	( MT 41,60, 65,101)


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- TC, thảo luận, thực hành về một số công việc hàng ngày nhất là việc rửa tay, đeo khẩu trang để phòng dịch. …
- Sau khi ăn xong nhắc trẻ dọn dẹp VS cùng cô, chú ý vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn xong không chạy nhảy, nói to. 
+ Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khóa vòi nước sau, khi dùng, không để thừa thức ăn.( MT 92).
+  Biết Bỏ rác đúng nơi quy định ( MT 90).
+ Đảm bảo thời gian cho trẻ ngủ đủ giấc.
- Trẻ thức dậy biết cất dọn đồ dùng: chăn, gối, giường cùng cô. 
Trẻ biết vận động cùng cô cho tỉnh ngủ.
	MT 90,92

	Hoạt động chiều
	Tuần 1
	Nghỉ dịch
	

	
	Tuần 2
	- Rèn kĩ năng nhận biết ký hiệu cốc, khăn

- Trò chuyện cách phòng dịch corôna
- Trò chơi chữ cái l,n,m

- Tập tô chữ cái l,n,m

- Lao động: Lau dọn góc...

- Bài tập toán số lượng 9.

- Nhận biết giống nhau khác nhau, 
	

	
	Tuần 3
	-Chơi trò chơi: Với bàn tay: gập mở từng ngón tay.

-Làm sách bài tập LQVT (Trang 21)

-Làm sách bài tập LQVT (Trang 23)

-Xé dán đàn cá( Trang 23- vở Tạo hình)

-Làm bài tập chữ cái( bài 12)

- Tập tô chữ cái h,k
	

	
	Tuần 4
	-Một số PTGT đường sắt và đường thủy

-Làm vở BT toán( Bài dài ngắn), bài sắp xếp theo thứ tự.

-Vẽ con vật theo ý thích( Trang 12- vở Tạo hình)

- BD các bài hát về giao thông

-Vẽ con bò( Trang 10- vở thủ công)
	

	
	Nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Chủ đề - SK- các nội dung có liên quan
	
	
	Sinh nhật Bác Hồ kính yêu

	
	


	Thứ hai ngày 04 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ 

TẠO HÌNH

(Dạy offline)
Cắt dán các loại hoa tặng mẹ, cô nhân ngày 8-3

( tiết đề tài)

( Bài 20- Vở TH).
       
	 1. Kiến thức: 

- Trẻ biết một số đặc điểm của một số loại hoa: về tên gọi, màu sắc, hình dáng…

- Trẻ biết cắt và dán hoa một cách sáng tạo.

- Trẻ hiểu ý nghĩa ngày mồng 8-3

2. Kỹ năng

- Luyện kĩ năng gấp từ hình vuông để tạo thành hình tam giác rồi dùng kéo cắt thành những cánh hoa. 

- Luyện kỹ năng cắt nhọn, cắt tròn cánh, kn bôi hồ gọn gàng không bôi nhiều hồ, bôi mặt trái hình.

- Rèn luyện khả năng tư duy, tái hiện biểu tượng trẻ đã biết.

- Rèn luyện kĩ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định.

 3. Thái độ; 

-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

- Thông qua bài học góp phần GD trẻ biết, vâng lời cô giáo, vâng lời người lớn và yêu quí trân trọng sản phẩm của mình làm ra. GD trẻ thêm yêu vẻ đẹp các loài hoa

4. Tích hợp 

- KN sống.

- KN tự phục vụ
	* Đồ dùng của cô:

- Tranh giỏ hoa những bông hoa cắt và dán .

+ Giỏ 1 : hoa cánh  tròn.

+ Giỏ 2: hoa cánh nhọn, cánh tròn, cánh lượn.

+ Giỏ 3 : hoa cánh nhọn 

- Nhạc bài: Quà mồng 8-3 và 1 số bài hát khác trong chủ đề.

- Giá treo sản phẩm.

- Máy tính, loa

- Thẻ tên của trẻ.

* Đồ dùng của trẻ:

- Vở thủ công 

- Bàn ghế đầy đủ.

- Hồ dán, khăn lau.

- Giấy màu


	1. Ổn định tổ chức: 

- Cô cho trẻ hát bài: Quà mồng 8-3
- Trò chuyện  với trẻ về màu sắc các loại hoa, tên các loại hoa mà trẻ biết..

2. Phương pháp hình thức tổ chức :  
2.1:Quan sát và đàm thoại

- Cô cho trẻ xem giỏ hoa và đàm thoại với trẻ về các  kiểu  hoa, màu sắc các bông hoa. 

- Giỏ 1 : hoa cánh  tròn :

+Bông hoa có đặc điểm gì ?

+ Để cắt được bông hoa cánh nhọn làm như thế nào ?

( Gấp , cắt nhọn...)

- Giỏ 2 :hoa cánh nhọn, cánh tròn, cánh lượn :

+ Có những loại hoa gì ? 

+ Các bông hoa được sắp xếp như thế nào ?, màu sắc ra sao ? 
-  Giỏ 3 : hoa cánh nhọn :

+ Bông hoa có đặc điểm gì ?

+ Hỏi trẻ bông hoa được làm bằng cách nào?

+ Bông hoa được cắt như thế nào. Đầu tiên gấp như thế nào ?...

- Giới thiệu cách cắt: Từ tờ giấy hình vuông gập đôi, sau đó gập tờ giấy làm nhiều phần sau đó vẽ đường cong và cắt theo đường cong đó.

- Sau đó phết hồ vào mặt trái bông hoa và dán.

- Hỏi ý tưởng của trẻ muốn cắt dán kiểu  hoa mà mình thích ?

+ Trẻ dịnh cắt dán hoa gì ? Cắt dán như thế nào ?

- Cô củng cố lại một số kỹ năng : sử dụng kéo và cắt.

2.2: Trẻ thực hiện:

- Trẻ thực hiện: Cô bao quát trẻ ngồi đúng tư thế, đúng cách..

- Cô đến hướng dẫn ,gợi ý những trẻ kỹ năng còn yếu, gợi ý cho trẻ cắt dán theo ý tưỏng của mình…

2.3:Trưng bày và chia sẻ sản phẩm:
- Trẻ chia sẻ sản phẩm của mình với bạn..

- Cho trẻ chọn xem sản phẩm nào đẹp nhất và trẻ thích nhất

- Hỏi trẻ thích sản phẩm nào? Vì sao?

- Cô nhận xét 1 sản phẩm tiêu biểu, sáng tạo 

- Hỏi trẻ xem đó là sản phẩm của bạn nào?

- Những ai làm  sản phẩm này?
- Mời 1 trẻ đại diện lên giới thiệu sản phẩm của mình. 

- Cô nhận xét, tuyên dương chung tất cả trẻ, về các kĩ năng tạo hình trẻ sử dụng, nhắc nhở cháu chưa hoàn thiện.

- Hỏi trẻ vừa làm gì?

- GD trẻ biết yêu quí trân trọng sản phẩm của mình làm

ra. GD trẻ thêm yêu vẻ đẹp các loài hoa.

3. Kết thúc: 

- Cho trẻ cất dọn đồ dùng và chuyển hoạt động

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ ba ngày 05 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ
(Dạy offline)
Một số hoạt động chào đón ngày 8 – 3

	1. Kiến thức:
- Trẻ biết ngày mồng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày dành cho các bà, các mẹ, các cô giáo, các chị…

- Trẻ biết một số hoạt động của ngày 8/3. như mít tinh, toạ đàm, vui văn nghệ, thể thao, tặng hoa, tặng quà… cho các bà, các mẹ, các cô giáo, các chị…

2. Kỹ năng :

- Thông qua hoạt động giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, trí tưởng tượng.
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định cho trẻ.

- Trẻ biết tự lấy và cất đồ dung đúng nơi quy định.

3. Giáo dục : 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

-  Giáo dục trẻ biết vâng lời bà, mẹ, cô giáo..chăm ngoan học giỏi, Biết thể hiện tình cảm của mình nhân ngày 8-3.

- Trẻ biết tặng quà cho bà, mẹ, cô giáo chị gái vào dịp lễ.

4.Tích hợp:

- KN sống

- KN tự phục vụ.
	* Đồ dùng của cô:

- Vi deo về các hoạt động.

- Trang trí lớp

- ti vi, máy tính, loa.

- Nhạc bài hát: “màu hoa”

- Hộp quà, giấy gói, nơ.

* Đồ dùng của trẻ

- Giấy màu , bìa cứng, kéo, băng dính, hồ dán.
	1.Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát vận động bài hát:“ Màu hoa”

- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài học

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1.Xem băng hình và đàm thoại
- Cô cho trẻ xem các video các hoạt động của trẻ trong ngày 8/3( Bé tặng hoa cô giáo, bà, mẹ, chị…)

- Ngoài tặng hoa ra cô còn có bức ảnh các bạn đang làm gì ?( Tặng quà cô giáo, làm bưu thiếp) 

- GT các hoạt động mà các bạn tham dự

- Cô đưa các video cắm hoa, văn nghệ, kéo co…

- Ngày hội 8/3 là dịp bày tỏ tình cảm yêu thương đối với bà, mẹ, cô giáo, chị…

- GD: ngoài tặng hoa, quà thì phần thưởng là những phiếu bé ngoan  là những món quà vô cùng  ý nghĩa mà trẻ có thể tặng cô giáo, bà, mẹ…

- Ngày mồng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày hội của các bà, các mẹ, các cô, các chị....
- Ngoài những hình ảnh  vừa được biết thì ngày 8/3 các cô giáo ở trường còn tổ chức những hoạt động gì nữa?

- Cô đưa các hình ảnh hoạt động của các cô giáo( Cô đưa các bức tranh như chơi kéo co, đánh cầu lông, nấu ăn, cắm hoa, mít tinh toạ đàm)
- Hỏi trẻ về bức tranh gì ? có nội dung như thế nào?

 => Ngày mùng 8/3 mọi người thường tổ chức toạ đàm, ôn lại ý nghĩa của ngày này và vui văn nghệ .....

- GT: Cô được một bạn gửi tặng những bức ảnh rất đẹp mà bạn  đó lưu lại được những hoạt động ở khu xóm bạn ấy trong ngày 8/3( Cô đưa các hình ảnh cho trẻ quan sát)

- Không những ở trường lớp hay khu xóm mà ở khắp nơi trên thế giới đều hướng tới ngày lễ 8/3 này

- Hỏi tên một số bạn trai ở lớp có phải là phụ nữ không? Tại sao? Vậy thì ở lớp những ai là phụ nữ? 

- Ở nhà những ai được gọi là phụ nữ? 

- Bà(mẹ) ở nhà làm những cụng việc gì? (nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà...) Những công việc đó như thế nào? 

- Khi bà (mẹ) vắng nhà các con cảm thấy thế nào? 

KL: Những công việc trong xã hội có nhiều việc đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được. Bà và mẹ không những làm tốt công việc ở nhà như nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà, dọn dẹp... mà còn làm tốt công việc ngoài xã hội như: Bác sĩ, giáo viên, công nhân...-> ngày 8 – 3 là ngày mọi người dành những tình cảm đặc biệt cho bà, mẹ, cô giáo, chị gái và các bạn nữ

- Mở rộng: trong năm có những ngày nào gọi là ngày quốc tế nữa? ( Cô giới thiệu cho trẻ biết về các ngày quốc tế 30/4,1/5, 1/6)

2.2.Củng cố

- Trò chơi : Ai khéo tay
- Cách chơi: Chia lớp thành 4 nhóm. Thành viên của mỗi nhóm sẽ làm những món quà thật đẹp( bưu thiếp vẽ hoa, cắt dán..)  để tặng bà, mẹ, các cô, chị...

- Cô cho trẻ chơi trong khoảng 10 phút.

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét chung, động viên khen ngợi trẻ. 

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ  4 ngày 6 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQCC
( Dạy zoom)
Làm quen chữ cái p, q


	1.Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm chính xác tên các chữ cái: p,q và các nét chữ.

+ Chữ p: một nét thẳng, 1 nét cong tròn khép kín

+ Chữ q: một nét cong tròn, một nét thẳng.

- Trẻ biết cách phát âm tên các chữ cái p,q.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

2. Kỹ năng : 

- Luyện cách phát âm chính xác nhóm chữ p,q.

-Trẻ nhận ra được chữ trong từ  có nghĩa.

- Rèn kn hoạt động theo nhóm và kn hợp tác qua các trò chơi

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ

- Trẻ so sánh được đặc điểm giống và khác nhau của chữ cái p,q.

- Rèn trẻ kn tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định.
3. Thái độ :

- Trẻ có ý thức học và học nghiêm túc

4.Tích hợp: 
- KNS, KN giao tiếp, KNHĐ nhóm

- KNTPV.
	* Đồ dùng của cô:

- Giáo án điện tử chữ cái p,q.

- Nhạc bài : đường em đi
- Các từ chứa chữ  p,q  thể hiện nội dung chủ điểm: đèn pin, quả bưởi
- Các thẻ chữ cái p, q in thường, 2 giỏ hoa có từ: hoa phong  lan, hoa đỗ quyên

* Đồ dùng của trẻ:

- Bộ thẻ chữ  p, q  của  trẻ.
- Mỗi trẻ 1 bông hoa, 1 bài thơ, bài hát.

	1. Ổn định tổ chức

- Cho trẻ  hát : " đường em đi.”

- Trò chuyện về nội dung trò chơi, dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1:Làm quen chữ p:

- Cô cho trẻ xem tranh: đèn pin và dán nhãn từ “ đèn pin.” Cô đọc từ “ đèn pin ” 2 lần và cho trẻ đọc 2-3 lần . 

- Cô cho trẻ tìm chữ cái đã học.

- Cô giới thiệu chữ p.

+ Chữ p :
- Cô đọc mẫu: 3 lần.

- Trẻ đọc : cả lớp, tổ, cá nhân

- Cô hỏi trẻ chữ p gồm những nét nào?

- Cô chốt lại chữ p gồm 1 nét thẳng và nét cong tròn khép kín
- Cô giới thiệu 3 kiểu chữ . Trẻ đọc .
2.2:Làm quen chữ q: Tương tự cô cho trẻ làm quen với chữ q qua tranh: quả bưởi.. 
- Cô cho trẻ đếm tiếng trong từ

- Cô giới thiệu chữ q

+ Chữ q:

- Cô đọc mẫu chữ q 3 lần.

- Cô cho cả lớp đọc, tổ, nhóm, cá nhân đọc

- Cô cho trẻ chơi trò chơi truyền tin
- Cô hỏi trẻ nét chữ gồm những nét nào?

- Cô chốt lại: chữ q gồm một nét cong tròn và1 nét thẳng 

- So sánh chữ p,q điểm giống và khác nhau.
- Giống nhau: chữ  p,q đều có 1 nét thẳng.

2.3: Củng cố:
- TC1 : Giơ chữ nhanh.
+ Cô nói tên chữ trẻ tìm giơ lên và phát âm to

+ Cô nói cấu tạo chữ trẻ tìm và phát âm to
- Trẻ chơi: 5-6 làn

- Cô nhận xét trẻ chơi.
- TC2: Tìm đúng giỏ .
+ CC : L1 :mỗi trẻ tìm 1 thẻ chữ cái mà mình thích, gài chữ cái vào bông hoa, trẻ vừa đi vừa hát. Khi có hiệu lệnh của cô trẻ có bông hoa chữ cái nào tìm về giỏ có từ chứa chữ cái giống chữ cái trên tay trẻ.

+ L2 : trẻ đổi thẻ chữ cho nhau và sau đó cắm hoa vào giỏ

- LC : trẻ nào tìm sai phải tìm lại cho đúng.

- TC3: Tìm chữ cái trong từ. 

+ Cô phát mỗi trẻ một bài thơ, bài hát , trẻ sẽ tìm chữ cái p,q có trong bài thơ, bài hát và  gạch chân chữ cái đó.
- Số lần chơi: 1 lần.

- Cô động viên trẻ.
3.Kết thúc

- Cô và trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động


	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ  năm ngày 7 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT
( Dạy zoom)
Số 9 (tiết 1)

	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết đếm để nhận biết các nhóm có số lượng là 9. Trẻ biết lập số 9. Trẻ nắm được nguyên tắc lập số 9.

-Hiểu ý nghĩa số lượng chữ số 9. Nhận biết chữ số 9.

2. Kỹ năng :

- Trẻ biết đếm để nhận biết số thứ tự của đối tượng

- Nhận biết các số từ 1-9
- Tìm hoặc tạo ra được các nhóm có số lượng theo yêu cầu của cô trong phạm vi 9.

- Rèn trẻ trả lời câu to, rõ ràng đủ câu

- Trẻ xác định vị trí của 1 đối tượng trong dãy theo hướng đã định trước. Nói đúng từ ‘ đứng thứ...’

- Trẻ biết tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định  .
3. Thái độ :

-Trẻ thích thú tham gia hoạt động học, giáo dục trẻ ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.
- Trẻ biết lấy đồ dùng ngăn nắp đúng nơi quy định.
4. Tích hợp: 

KN sống
	* Đồ dùng của cô:

-9 con cá, 9 con mèo.
- Nhạc bài hát: Chú mèo con
- Giáo án điện tử

- Máy tính, loa, tivi
-Thẻ chữ số, từ 7-9
- Các đồ dùng : con trâu, số con chim, con bướm .

* Đồ dùng của trẻ: 

- Mỗi trẻ một rổ đồ dùng gồm: 9 con mèo, 9 con cá các thẻ số 9.

- Bảng học toán

- Phiếu bài tập, màu sáp


	1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ hát bài: Chú mèo con.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát.
2. Phương pháp hình thức tổ chức:

2.1 Luyện tập NB nhóm đối tượng có sl là 8:
- Cô cho trẻ đếm số con vật trong nông trại( 7 con bò, 6 con lợn, 8 con ngựa).
2.2:Dạy trẻ lập số 9 và nhận biết chữ số 9.
- Cho trẻ lấy đồ dùng và hỏi trẻ trong  rổ đồ dùng có gì?

- Cho trẻ xếp 8 con mèo xếp theo hàng ngang, xếp từ trái sang phải ( cô quan sát, giúp đỡ trẻ)

+ Con xếp mấy con mèo?

+ Xếp thêm 1 con mèo
+ Hỏi trẻ 8 con mèo thêm một con mèo là mấy con mèo?

+ Cho trẻ đếm: cả lớp đếm, tổ, cá nhân

( Cô chính xác: 8 con mèo thêm 1con mèo là 9 con mèo.

- Lấy 8 con cá tặng cho mỗi con mèo một con cá (cô QS ,giúp đỡ trẻ). 

+ Muốn có 9 con cá phải làm như thế nào?

+8 con cá thêm 1 con cá là mấy?

( Cô chính xác: 8 con cá thêm 1 con cá là 9 con cá ( gọi 3-4 trẻ nêu lại kết quả)

- Cho trẻ tìm nhóm con vật có số lượng 9 xung quanh lớp

- Số con cá, số mèo, số con trâu, số con chim như thế nào với nhau? Cùng bằng mấy?

( Cô chính xác: Số 9 chỉ những nhóm đồ vật có số lượng là 9
- Cô giới thiệu số 9
- Cho trẻ giơ số 9 trong rổ và đọc 3 lần

- Cho trẻ nhận xét về cấu tạo của số 9( gồm 1 nét cong tròn trên và 1 nét móc .

- Mời 2 trẻ lên tìm thẻ số 9 đặt vào nhóm đối tượng vừa tìm thấy ở xung quanh lớp

- Cho trẻ so sánh các số 9 với nhau

( Cô chính xác: Tất cả các chữ số 9 đều giống nhau và được gọi là số 9.
- Cô và trẻ cùng tạo nhóm 9 đối tượng ( vỗ tay, dậm chân) 

- Cho trẻ đếm số cá.
- Cô cho trẻ cất 2  con cá:  9 con cá cất 2 con cá còn mấy  con cá? Tương tự cho trẻ bớt đến hết

- Cô cho trẻ vừa cất vừa đếm con mèo cho đến hết.
* Lồng ghép dạy đếm thứ tự trong dãy số

- Cô cho trẻ đếm số con cá trên bảng
+ Hỏi trẻ có mấy con cá? Cho trẻ nhận xét về các con cá.
+ Khi đếm từ trái sang phải thì con cá đặc biệt đứng thứ mấy? ( Cho trẻ lên gắn thẻ số)

+ Khi đếm từ phải sang trái thì con cá đặc biệt đứng thứ mấy? ( Cho trẻ lên gắn thẻ số)

( Cô chính xác: Các chữ số dùng để chỉ số lượng các nhóm con vật và dùng để chỉ thứ tự sắp xếp các con số

2.3:Củng cố 

- TC 1: Kết bạn

+ CC: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh kết bạn trẻ sẽ tìm nhóm theo yêu cầu

- Cô NX sau mỗi lần chơi.

- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần 

+ LC: bạn nào về sai phải tìm về nhóm cho đúng.

-TC 2: Bé thông thái

+ CC: Cô phát cho mỗi trẻ 1 phiếu bài tập nhiệm vụ của trẻ tô màu nhóm con  vật có số lượng là 8 và nối với chữ số 9
- Cô nhận xét kết quả.

3. Kết thúc:

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng và đi ra ngoài.



	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ  sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ ÂM NHẠC
(Dạy offline)
- VĐ theo TTPH: Bông hoa mừng cô

(Trần Thị Duyên)

Nghe: Món quà tặng cô


	1. Kiến thức: 
- Trẻ nhớ được tên bài hát, tác giả và hiểu sâu sắc nội dung bài hát: Bông hoa mừng cô
- Trẻ biết vận động theo tiết tấu phối hợp bài hát: Bông hoa mừng cô

2. Kỹ năng :

- Trẻ vỗ tay theo TTPH bài hát: Bông hoa mừng cô 1 cách chính xác

- Trẻ cảm nhận được giai điệu bài hát: Món quà tặng cô và thể hiện cảm xúc hưởng ứng cùng cô theo giai điệu bài hát.

- Phát triển thẩm mỹ và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.

- Rèn kỹ năng tự lấy và cất đồ dung đúng qui đinh cho trẻ.

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động một cách tích cực

 - Trẻ thể hiện tình cảm yêu thế giới thiên nhiên

4. Tích hợp:
- KN sống

- KN TPV
	* Đồ dùng của cô: 

- Nhạc bài: Bông hoa mừng cô
- Nhạc bài:  Món quà tặng cô

- Đầu, loa vi tính.

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi đủ cho trẻ.

- Phách tre, xắc xô, hoa lắc…


	1.Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ xem 1 số hình ảnh các bạn nhỏ tặng hoa cô giáo.Trò chuyền dẫn dắt trẻ vào bài học.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1.VĐ theo TTPH : Bông hoa mừng cô (Trần Thị Duyên)

- Cô cho trẻ nghe nhạc không lời bài hát: Bông hoa mừng cô

- Cô cho cả lớp hát bài hát 1 lần.  Hỏi trẻ có cảm nhận gì khi nghe giai điệu bài hát?

- Trẻ kể tên các cách vận động mà trẻ biết. Cô cho trẻ lên vận động theo cách của trẻ.

+ Cô giới thiệu VĐ theo TTPH: bài hát sẽ hay hơn khi kết hợp vận động theo tiết tấu phối hợp

- Cô vận động mẫu L1: Kết hợp nhạc

- Cô vận động mẫu L2: Không nhạc,kết hợp giảng giải : 

+ Cô vỗ tay ,bắt đầu vỗ từ tiếng “ tám” rồi vỗ 3 cái liền nhau “ tháng”, ba sau đó thì mở tay rồi nghỉ một nhịp ,cứ như vậy vỗ đến hết lời bài hát.

- Cô cho cả lớp cùng thực hiện cùng cô 2-3 lần

+ Lần 1: không nhạc

+ lần 2: có nhạc

- Cô cho từng tổ, nhóm ,cá nhân thực hiện (cô sửa sai)

- Cho trẻ cả lớp nhắc lại hình thức vđ .Cả lớp hát và vận động 1 lần.

- Giáo dục:Trẻ biết yêu quý,chăm sóc và bảo vệ cay cối, các loài hoa, cây xanh.

2.2. Nghe hát:  Món quà tặng cô- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả, hát cho trẻ nghe một lần cùng động tác minh họa. 

+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả, cảm nhận giai điệu của bài hát?

- Giảng giải nội dung bài hát: nói tới tình cảm và món quà mà bạn nhỏ muốn dành cho cô giáo dạy mình.

- Lần 2: Hai cô hát, biểu diễn cùng với hai cháu.

- Lần 3; Cô cho trẻ hát theo nhạc , hưởng ứng cùng cô.

3. Kết thúc: 

- Cô và trẻ nhẹ nhàng đi ra ngoài.



	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ hai ngày 11 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ 

TẠO HÌNH

Xé và dán thuyền trên biển ( Đề tài )

( Bài 22 - vở TH)

( MT 100)
	1. Kiến thức:

- Trẻ biết một số đặc điểm của chiếc thuyền: hình dáng , nơi hoạt động , chức năng của thuyền.
- Trẻ biết xé và dán thuyền trên biển, gắn trang trí thêm chiếc thuyền một cách sáng tạo.

- Trẻ biết xé dán và sắp xếp cân đối các họa tiết.
2. Kỹ năng

- Trẻ xé hình tròn, hình tam giác, nửa hình tròn, xé cong , lượn tạo thành thân, cánh buồm, sóng nước...
- Rèn kĩ năng bôi hồ gọn gàng, sạch sẽ. 
- Rèn trẻ tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định.

3.  Thái độ :

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết yêu quí giữ gìn SP của mình và của bạn cố gắng hoàn thiện SP đến cùng.

- Thông qua bài học góp phần GD trẻ yêu quí các phương tiện giao thông.

4. Tích hợp:

- KN sống.

- KNTPV.
	* Đồ dùng của cô:

- Nhạc không lời bài hát: trong chủ đề. 

- Nhạc bài: : Em đi chơi thuyền.
- Tranh mẫu của cô: 
-Tranh 1: xé dán thuyền từ hình tròn và nửa hình tròn

-Tranh 2: xé dán chiếc thuyền từ hình tam giác?
- Tranh  3: xé dán thuyền từ hình thang 

- Hồ dán

* Đồ dùng của trẻ:
- Vở thủ công

- Bàn ghế đầy đủ.

-  Giấy màu, lá cây.

- Khăn lau tay 

- Giá treo sản phẩm.
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ hátvà vận động bài hát: Em đi chơi thuyền.
-TC về bài hát và dẫn dắt vào bài dạy.
1. 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1 Quan sát và đàm thoại :

- Tranh 1: xé dán thuyền từ hình tròn và nửa hình tròn

+ Con nhận xét gì về bức tranh này?

+ Các chú cá được  xé bằng NVL gì?

+ Những chiếc thuyền được  xé như thế nào?

+ Sử dụng giấy màu gì?

- Tranh 2: xé dán chiếc thuyền từ hình tam giác?
+ Hình dáng chiếc thuyền được xé từ giấy dạng gì?
+ Bức tranh được sắp xếp ra sao?( Chiếc thuyền to thì ở gần, thuyền nhỏ ở xa). Cho trẻ nhận xét .

- Tranh  3: xé dán thuyền từ hình thang

+ Con nhận xét gì về bức tranh này có gì đặc biệt?
+ Thân thuyền được xé như thế nào?
+ Để bức tranh thêm sinh động các con phải làm gì ?

+ Trẻ nêu ý định mình muốn xé giống bức tranh nào, xé như thế nào? và dùng màu sắc gì?
- Cô giới thiệu NVL cho trẻ.

- GD: trẻ để đồ dùng gọn gàng để rác đúng nơi qui định.  
2.2 Trẻ thực hiện : 

- Cô bao quát cả lớp, động viên, gợi ý, hướng dẫn giúp trẻ yếu, giúp trẻ thực hiện ý tưởng của mình  và xé một cách sáng tạo: xé hình tròn, xé cong, lượn…

- Trong lúc trẻ xé cô nhắc trẻ tư thế ngồi đúng, cách cầm giấy khi xé, chú ý dung hai đầu ngón tay cái và trỏ của hai bàn tay để xé.

* Trưng bày và chia sẻ sản phẩm.:
- Cô mời 2 trẻ lên chia sẻ sản phẩm của mình với cô và bạn.

- Cô hướng dẫn trẻ tự nhận xét bài mình, bài bạn 

+ Con thích bài của bạn nào? Vì sao? 
+ Hỏi trẻ xem đó là sản phẩm của bạn nào?
+ Cô cho trẻ lên giới thiệu về bài vẽ của mình.

- Cô củng nx, trẻ có bài xé đẹp, động viên bài chưa đẹp.
- Hỏi trẻ làm gì? 

GD : trẻ quý giữ gìn SP của bạn và của mình.

3. Kết thúc:
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ ba ngày 12 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ

Một số phương tiện giao thông đường bộ và đường hàng không


	1. Kiến thức : 

- Trẻ biết một số đặc điểm của 1 số PTGT đường bộ và đường hàng không về: tên gọi, cấu tạo, động cơ, nơi hoạt động, âm thanh tốc độ, công dụng….của một số PTGT đường bộ , đường hàng không.

- Trẻ biết được sự phong phú, đa dạng của các loại PTGT.

2. Kỹ năng:

- Phát triển và rèn luyện kỹ năng: nhận xét, so sánh và bước đầu biết phân nhóm PTGT.

- Phát triển khả năng chú ý ghi nhớ có chủ đích.

- Phát triển kỹ năng xã hội.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, rèn trẻ trả lời đủ câu, rõ ràng.

- Rèn trẻ kĩ năng tự lấy, cất đồ dùng gọn gàng.

3. Thái độ :

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 

- Góp phần GD trẻ biết chấp hành một số luật giao thông đường bộ , đường hàng không khi tham gia giao thông cùng người lớn.

4. Tích hợp

- KN sống.

- KN TPV.
	*Đồ dùng của cô:

- Loa, máy tính.

- Tranh ảnh phương tiện giao thông: đường bộ , đường hàng không : xe đạp, ô tô, xe máy, xích lô, máy bay, trực thăng, khinh khí cầu .....

- Lô tô các loại ptgt.

- Nhạc bài hát: Đi xe đạp
* Đồ dùng của trẻ:

- Phiếu bài tập cho trẻ làm.
	1.Ổn định tổ chức:  

- Cô và trẻ hát và vận động bài: Đi xe đạp
- Cô cùng trẻ trò chuyện về bài hát và dẫn dắt vào bài.
2. 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1.Quan sát tranh và đàm thoại: 

- Chia 4 nhóm, mỗi nhóm xem 1 tranh phương tiện giao thông và thảo luận về tranh của nhóm mình. 

- Cho từng nhóm đứng lên kể về PTGT nhóm mình

- Các nhóm khác, hoặc cô có thể hỏi bổ xung những điều khác về PTGT nhóm đó.

 VD: + Nhóm tôi có bức tranh: xe máy. 
Xe máy có hai bánh, còi kêu píp píp, chạy trên đường phố, chở người và hàng hoá từ nơi này đến nơi khác

         + Nhóm khác có thể hỏi: bạn ơi, xe máy chạy bằng gì? 
. Để chạy được xe máy cần có gì nữa? 
. Xe máy chạy nhanh hay chậm? 
. Khi đi xe máy cần phải làm gì? 
. Xe máy chở được mấy người? 
. Xe máy là phương tiện giao thông đường gì? 

- Tương tự với nhóm ô tô, máy bay, khinh khí cầu.

- Các nhóm khác, hoặc cô có thể hỏi bổ sung những điều khác về PTGT nhóm đó.

- So sánh: Đặc điểm khác nhau và giống nhau của xe máy và máy bay ( cho trẻ nói )

- Cô KQ: 

+ Giống nhau: cùng để chở người , hàng hóa

+ Khác nhau: xe máy chạy trên đường bộ, có 2 bánh. Còn máy bay bay trên trời và có nhiều bánh xe.

- Mở rộng: Cho trẻ kể tên một số PTGT khác, kết hợp cho trẻ xem tranh ảnh.

- GD : không đùa ngịch khi đi trên xe máy , ngồi ngay ngắn, biết chấp hành 1 số luật giao thông, khi tham gia giao thông cùng người lớn.

2.2. Củng cố:

- TC 1: Ai nhanh hơn

+ L1:Cô nói phương tiện--> trẻ nói nơi hoạt động

+ L2:Cô nói nơi hoạt động--> trẻ nói tên phương tiện

- TC 2: Thi xem ai nhanh

+ Trẻ chơi với lô tô theo 4 nhóm: 

+ CC: Trẻ chơi 2 lượt: lượt 1: thi 2 đội với nhau lên tìm lô tô gắn đúng theo nhóm : 1 nhóm tìm các loại ptgt đường bộ , 1 nhóm tìm các PTGT đường hàng không. hết một bản nhạc đội nào tìm được đúng và nhiều đội đó sẽ chiến thắng.

+ Luật chơi: trẻ chơi theo luật tiếp sức bật qua vòng rồi lên tìm lô tô, bạn trước lên gắn mà chưa về thì bạn tiếp theo chưa được lên , nếu lên sẽ không được tính thẻ lô tô đó.

- Cho trẻ chơi 2 lần, sau mỗi lần cô nhận xét kết quả.

- TC 3: Ai thông minh

+ Trẻ về bàn ngồi lấy phiếu bài tập và có nhiệm vụ gạch bỏ ptgt không cùng nhóm với các PTGT còn lại.

3. Kết thúc:

 - Cô và trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ tư ngày 13 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQCV

Trò chơi với chữ cái p, q

	1. Kiến thức: 

- Trẻ ôn nhận biết và phát âm chính xác, rõ ràng âm p, q thông qua các trò chơi
- Nhận biết được các chữ cái p, q in thường trong từ  trọn vẹn.

- Biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật.

2. Kỹ năng :
- Rèn luyện kỹ năng nhận biết chữ cái p, q trong từ có nghĩa, phân biệt, phát âm chính xác  các chữ cái p, q.  

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và ghi nhớ có chủ đích  cho trẻ.

- Có kỹ năng chơi các trò chơi.

3. Thái độ :

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia giờ học.

- Có ý thức tinh tần đoàn kết với bạn khi chơi.

4.Tích hợp:

- KN Sống.


	* Đồ dùng của cô: 

- Các thẻ chữ của cô và của trẻ: p, q
- Các từ có chứa các chữ cái: hoa phong lan, hoa phù dung, hoa tuylip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                …
- Nhạc bài Bông hoa mừng cô 

- Các thẻ chữ cái p, q in thường
* Đồ dùng của trẻ:

- Các bảng có từ chứa chữ cái p, q.
- 3 ngôi nhà có các từ chứa các chữ cái l,n,m.
- Thẻ chữ  của trẻ: p, q

              
	1.Ổn định tổ chức:
- Cả lớp hát “Bông hoa mừng cô”. 
- Trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt vào bài.

3. 2. 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
2.1. Trò chơi 1: Hãy làm theo hiệu lệnh
- Cách chơi:  Cô cho trẻ lấy rổ chữ cái về chỗ ngồi, cùng ôn lại đặc điểm các chữ cái p, q. Cô nói tên chữ, trẻ giơ chữ cái lên và đọc to

- Chơi khó hơn cô nói đặc điểm của chữ, trẻ giơ chữ cái và đọc to.

- Số lần chơi: Chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.

 2.2. Trò chơi 2: Tai ai tinh
- Cách chơi: Trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô chạm tay vào chữ cái nào thì trẻ phải nhanh chóng tìm chữ cái đó có ở xung quanh lớp và chạm tay vào chữ cái đó. Bạn nào không tìm được chữ phải nhảy lò cò.

- Số lần chơi: Chơi 1 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.

2.3. Trò chơi 3: Ai giỏi nhất
- Trẻ chơi theo đội: mỗi đội có một bảng có ghi những từ có chứa chữ cái p, q nhiệm vụ của các đội là phải thảo luận và tìm thật nhanh những chữ cái p, q trong các từ rồi gạch chân

- Cách chơi: Trò chơi diễn ra trong một bản nhạc, hết thời gian cô cùng trẻ kiểm tra, đếm và gắn thẻ số, đội nào được nhiều chữ cái hơn đội đó sẽ giành chiến thắng.

- Số lần chơi: Chơi 1 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.
2.4. Trò chơi 4: Tìm nhà.

- Cách chơi: Cô có 2 ngôi nhà có các từ chứa các chữ

 cái: p, q nhiệm vụ của trẻ là cầm thẻ chữ cái  p, q vừ đi vừa hát khi có hiệu lệnh “tìm nhà” trẻ cầm chữ cái nào chạy nhanh về ngôi nhà có chứa chữ cái đó.

- Số lần chơi: Chơi 2-3 lần.

- Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.

3. Kết thúc:

- Cô nhận xét và cho trẻ hát và đi ra ngoài.

	Lưu ý
	

	
	

	
	


	Thứ  năm ngày 14 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TDGH

VĐCB: Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất 
 TCVĐ: Cáo và Thỏ


	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên vận động: trèo lên xuống thang, tên trò chơi cáo và thỏ.

- Trẻ biết cách thực hiện vận động: Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất. biết cách chơi và luật chơi TC: cáo và thỏ

- Rèn luyện và phát triển cho trẻ kỹ năng vận động : Trèo lên xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.

- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi trò chơi: cáo và thỏ. 
2. Kỹ năng:
- Trẻ phối hợp khéo léo giữa chân , tay, cơ thể để trèo lên xuống  thang một cách tự tin.

- Rèn phản xạ nhanh qua TC: khi trẻ nghe tiếng “ Gừm” trẻ chạy thật nhanh về chỗ.

- Phát triển tố chất khéo léo , nhanh nhẹn và khả năng định hướng trong không gian.

- Rèn trẻ biết tự lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định.

3. Thái độ :

- Giáo dục trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần tập thể, phẩm chất ý chí, tính kiên chì, có ý thức thi đua.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

4. Tích hợp: 

- KN sống.

- KNTPV
	  * Đồ dùng của cô:

-Nhạc bài khởi động bài : Đồng hồ báo thức, đường em đi, Em đi qua ngã tư đường phố 

- Thang

- Đội hình

- Xắc xô

* Đồ dùng của trẻ :

- Vòng thể dục.
- Thang

- Mũ cáo 
 -Trang phục của cô và trẻ: Gọn gàng, dễ vận động.
 -Địa điểm: Ngoài sân( Trong lớp)


	1.Ổn định tổ chức:

- Cô trò chuyện với trẻ về việc tập thể dục có lợi cho sức khỏe
2.Phương pháp hình thức tổ chức:

2.1 Khởi động :  

- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường - đi bằng gót chân(2m) - đi thường(4m) - đi bằng mũi chân(2m) - đi thường(4m) - đi bàng má bàn chân(2m) - đi thường- chạy chậm- chạy nhanh - chạy chậm dần->2 hàng dọc.  

 - Điểm số, tách hàng về 4 hàng ngang.
2.2 Trọng động:

* BTPTC: tập theo bài:  Em đi qua ngã tư đường phố kết hợp vòng thể dục
- Tay: hai tay sang ngang, lên cao( 3 lần x 8 nhịp)

- Bụng: Đứng cúi gập về phía trước tay chạm ngón chân( 2lần x 8 nhịp) chuyển đội hình vòng tròn

- Chân : Khựu gối ( 2 lần x 8 nhịp)

- Bật: Bật tách chụm ( 2lần x 8 nhịp)

* VĐCB : TrÌo lªn xuèng thang ë ®é cao 1,5m so víi mÆt ®Êt.

- Cô giới thiệu tên vận động 

- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích. Hỏi trẻ tên vận động.

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: TTCB: đứng thoải mái khi có hiệu lệnh trẻ trèo tay nọ chân kia lên thang hết  trẻ lại trèo xuống. Sau dó về cuối hàng

 - Mời 1-2 trẻ làm mẫu. Các bạn nhận xét và sửa sai.

- Mời 2 trẻ lần lượt lên tập. Cô sửa động tác cho trẻ.

- Cô cho trẻ tập nâng cao thang. Cho trẻ tự chọn mức độ tập luyện. Cô quan sát động viên trẻ.

- Hỏi lại trẻ tên vận động .Cho 1 trẻ làm tốt lên thực hiện.

* TCVĐ: Cáo và thỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ về cách chơi.

- Cô giới thiệu lại cách chơi, luật chơi.

+ Cách chơi: Một bạn làm cáo còn lại các bạn làm những chú thỏ vừa đi vừa hát. 

- Luật chơi: Khi nghe tiếng có gừ của cáo thì các chú thỏ sẽ chạy thật nhanh về nhà.Chú thỏ nào chạy chậm bị bắt sẽ nhảy lò cò.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Nhận xét sau khi chơi.


2.3.Hồi tĩnh:

-  Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng xung quanh lớp theo nhạc bài hát đường em đi. Ngồi xoa bóp ,co,duỗi thả lỏng chân tay cho đỡ mỏi.
3. Kết thúc: 
- Cho trẻ vệ sinh tay chân chuyển hoạt động.



	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ  sáu ngày 15 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQ VH

Thơ: Mẹ đố bé 

(Đa số trẻ chưa biết)

(MT 59)
	1. Kiến thức:

 - Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Trẻ biết về luật lệ giao thông và biết chấp hành đúng.

2. Kỹ năng : 

- Trẻ thuộc bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ

- Luyện kỹ năng đọc diễn cảm và kỹ năng trả lời

- Trẻ biết ngắt nghỉ theo nhịp phách của bài thơ.

- Rèn cho trẻ trả lời đủ ý, đủ câu

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tích cực trong giờ học.

- Thông qua bài học góp phần gd trẻ biết chấp hành một số LL giao thông khi tham gia giao thông cùng người lớn

4.Tích hợp:

- KN sống

- ATGT
	* Đồ dung của cô

- Tranh thơ: mẹ đố bé

- Nhạc bài: Em đi qua ngã tư đường phố 
- Mỗi trẻ 1 cái đèn : đỏ, xanh, vàng.
	1. Ổn đinh tổ chức

- Cả lớp cùng hát bài: Em đi qua ngã tư đường phố
- Trò chuyện về nội dung bài hát. Dẫn dắt trẻ vào bài dạy.

2. Phương pháp hình thúc tổ chức.

 * Cô đọc lần 1 diễn cảm cùng cử chỉ minh hoạ .Trẻ ngồi xung quanh cô

- Hỏi tên bài thơ, tên tác giả.

 *  Trẻ về ghế, cô đọc  lần 2 cùng tranh.

- Hỏi tên bài thơ, tác giả? 

- Giảng giải nội dung bài thơ: Mẹ 1 bạn nhỏ được mẹ đố về đèn giao thông, bạn nhỏ đó trả lời rất đúng và được khen

* Đàm thoại

+ Có những loại đèn đường nào? ( Đèn đường vàngxanh đỏ)…đèn xanh cuối cùng.)

+ Thứ tự đèn giao thông xếp như thế nào?(Trên dưới xếp thế nào… đèn xanh cuối cùng.)

+ Đèn xanh thông báo điều gì?( Đỏ nhắc phải dừng lại….

+ Đèn vàng thông báo điều gì? ( Còn đèn vàng cứ đợi)

+ Đèn đỏ thông báo điều gì?( Đỏ nhắc phải dừng lại).

- GD trẻ khi tham gia giao thông phải chú ý và tuân thủ đúng luật giao thông

-Trẻ đọc thơ theo lớp 2-3 lần

- Đọc theo tổ, nhóm, cá nhân

- Hỏi lại trẻ tên bài thơ, tên tác giả và cho cả lớp đọc lại một lần

* Củng cố: Cho trẻ chơi TC Tín hiệu. 
- Cô nhận xét trẻ.

3. Kết thúc: 
- Cô và trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển HĐ.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ hai ngày 18 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ

TẠO HÌNH
Sưu tầm và cắt dán hình ảnh về Bác Hồ

         ( Đề tài )
 Trang 21-Vở TH

	1. Kiến thức: 

- Trẻ có những hiểu biết của mình về Bác Hồ.
- Trẻ biết cắt và dán trang trí 4-5 hình ảnh về Bác Hồ.

 2. Kỹ năng :

- Rèn cho trẻ kỹ năng dùng kéo cắt gọn, đều theo yêu cầu và dán gọn gàng, sạch đẹp

- Trẻ biết cách cắt dán và sắp xếp cân đối bức tranh.

- Rèn luyện và phát triển khả năng sáng tạo của trẻ.

- Rèn trẻ lấy và cất đồ dùng đúng nơi qui định.  

3.  Thái độ :

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết yêu quí giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn cố gắng hoàn thiện sản phẩm đến cùng.

- Thông qua bài học góp phần giáo dục trẻ biết ơn,  kính yêu Bác Hồ.

4. Tích hợp

- KN sống.

- KNTPV
	* Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát:  Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ..

- 3 Tranh mẫu của cô:  

+ Tranh 1: Cắt và dán 2-3 hình ảnh Bác Hồ với các Bạn thiếu nhi.

 +Tranh 2: Cắt và dán 2-3 hình ảnh Bác Hồ đang làm việc

+ Tranh 3: Cắt và dán 2-3 hình ảnh Bác Hồ với đồng bào cả nước.
- Nhạc không lời trong chủ đề.
* Đồ dùng của trẻ:

- Vở thủ công.

- hoạ báo, tạp chí

- Bàn ghế đầy đủ. - Khăn lau tay.

- Hồ nước.

- kéo.

- Khăn lau tay
	1. Ổn định tổ chức:
- Cô cùng trẻ hát bài: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.

- Trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

 2.1 Quan sát và đàm thoại :

- Tranh 1: Cắt và dán 2-3 hình ảnh Bác Hồ với các Bạn thiếu nhi.

+ Bức tranh cắt dán gì đây ?

+ Được cắt dán như thế nào?

- Tranh 2: Cắt và dán 2-3 hình ảnh Bác Hồ đang làm việc.

+ Con nhận xét gì về bức tranh này?

+ Bức tranh được sắp xếp ra sao?

- Tranh 3: Cắt và dán 2-3 hình ảnh Bác Hồ với đồng bào cả nước.

+ Bức tranh này được cắt dán như thế nào?

+ Bức tranh cắt dán bằng chất liệu gì?
+ Trẻ nêu ý định mình muốn cắt dán giống bức tranh nào, trang trí nh​ư thế nào?... 

- Muốn bức tranh đẹp thì phải làm như thế nào? ( tô màu thêm cho đẹp).

- Cô giới thiệu các nguyên liệu để cắt dán.

2.2 Trẻ thực hiện : 

- Cô bao quát cả lớp, động viên, gợi ý, hướng dẫn giúp trẻ yếu, giúp trẻ thực hiện ý tưởng của mình  và cắt một cách sáng tạo: cắt hình tròn, cắt hình trái tim, cắt hình vuông

- Trong lúc trẻ cắt dán cô nhắc trẻ tư thế ngồi đúng, cách cầm giấy, kéo khi cắt.

2.3 Trưng bày và chia sẻ sản phẩm: 
+ Cô cho trẻ lên giới thiệu về bài cắt dán của mình.

- Cô hướng dẫn trẻ tự nhận xét bài mình, bài bạn 

+ Con thích bài của bạn nào? Vì sao? 

+ Hỏi trẻ xem đó là sản phẩm của bạn nào?

- Cô nhận xét, tuyên dương chung tất cả trẻ, về các kĩ năng tạo hình trẻ sử dụng, nhấn mạnh  về sự sáng tạo của trẻ, nhắc nhở cháu chưa hoàn thiện.

- Hỏi trẻ vừa làm gì?

- GD :  trẻ  yêu quí trẻ biết ơn,  kính yêu Bác Hồ.

3. Kết thúc:

 - Cho trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ

Tìm hiểu về Bác Hồ 


	1. Kiến thức : 

- Trẻ biết tình cảm của Bác Hồ với trẻ và với mọi người.

- Trẻ biết ngày sinh nhật Bác là ngày 19-5, biết lăng Bác Hồ ở quảng trường Ba Đình- Hà Nội.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện khả năng ghi nhớ có chủ định, phát triển sự sáng tạo của trẻ

- Phát triển ngôn ngữ và mở rộng vốn từ cho trẻ

- Rèn kn hoạt động theo nhóm, kn hợp tác qua các trò chơi

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động 

- Góp phần giáo duc: Trẻ biết kính yêu Bác Hồ.

4. Tích hợp

- KN sống

	*Đồ dùng của cô :

- Tranh ảnh về Bác Hồ với các cháu thiếu niên nhi đồng, với mọi người

- Sưu tầm các bài hát, thơ truyện kể về Bác Hồ

- Trang trí ảnh Bác Hồ để tạo không khí chuẩn bị kỉ niệm sinh nhật Bác.
- Đầu loa vi tính.
- Nhạc bài: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.

*Đồ dùng của trẻ :

- Tranh Bác Hồ để trẻ tô .

- Bàn ghế

- Sáp màu
	1. Ổn định tổ chức : 

- Cô và trẻ hát bài : Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài học.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1. Xem tranh ảnh, trò chuyện về Bác:

- Cho trẻ nói hiểu biết về Bác Hồ.
- Chia trẻ thành 3 nhóm, mỗi nhóm có một bức tranh về Bác Hồ cùng thảo luận và trò chuyện về bức tranh: + Nhóm 1: Tranh Bác với thiếu nhi,

+ Nhóm 2: Bác đang trồng cây.

+ Nhóm 3: Bác với các chú bộ đội 

- Cô cho lần lượt từng nhóm nói về hiểu biết của mình về bức tranh

- Nhóm 1: Bác Hồ vơi thiếu nhi

+ Nhóm con có tranh hình ảnh gì?

+ Bác Hồ đang làm gì? (xúc cơm cho bé, ôm hôn bé, Bác múa hát với các bé, chia kẹo cho các bé…)

+ Con thấy tình ảm của Bác đối với các bé thiếu nhi ntn?

- Nhóm 2: Tranh Bác Hồ đang trồng cây.

+ Bác đang làm gì?

+ Bác Hồ trồng cây để làm gì?

+ Các con học tập Bác điều gì?

- Nhóm 3: Bác Hồ thăm các chú bộ đội

+ Chỉ bức tranh  Bức tranh này vẽ ai?

+ Bác Hồ không những chỉ chăm lo cho các cháu thiếu nhi mà Bác còn quan tâm đến mọi người. Các chú bộ đội chiến đấu vất vả, Bác đến thăm và tặng quà cho các chú.

* Khái quát: Bác Hồ là lãnh tụ của nước ta dù bận nhiều công việc nhưng Bác vẫn luôn chăm lo cho tât cả mọi người từ em nhỏ đến cụ già, từ miền xuôi lên miền ngược...Bác lo cho các con được ăn no, mặc đẹp, được học hành. Bác muốn mọi người được sống sung sướng. Trò chuyện về ngày sinh nhật Bác. - Hôm nay là ngày 19-5 rồi, các con có biết ngày 19-5 là ngày gì không?

- Bác Hồ không còn nữa, nhân dân ta ai cũng thương tiếc Bác Hồ đa xây lăng cho bác ở đâu nào? (Quảng trường Ba Đình- thủ đô Hà Nội) Hàng năm có rất nhiều người vào lăng viếng bác. Ai đã được đi thăm lăng Bác, thăm nhà của Bác.

- GD: Bác Hồ rất yêu quí các cháu thiếu nhi, và các cháu ai cũng muốn cố gắng trở thành cháu ngoan của Bác. Để trở thành cháu ngoan của Bác các con phải như thế nào?

2.2. Củng cố: * TC 1 : Thi xem ai nhanh.
- Cách chơi : Trên màn hình là 6 miếng ghép. Mỗi miếng ghép mở ra tương ứng với 1 BH. Đội nào đoán đúng tên bài hát và hát được nhiều và đúng . Đội đó sẽ chiến thắng

- LC : Đội nào đoán sai sẽ mất lượt chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần. 

- Cô NX sau mỗi lần chơi.

* TC2 : Cho trẻ tô tranh Bác Hồ

- Cách chơi : Cô phát cho mỗi trẻ 1 bức tranh về Bác Hồ. Trẻ sẽ tô màu bức tranh đó.

- Cô cho trẻ chơi 1 lần. Cô NX sau khi trẻ chơi.

3.Kết thúc : 

- Cô và trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ  tư ngày 20 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQCV

Tập tô chữ cái p, q


	1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và phát âm chính xác, rõ ràng  chữ cái p, q. 

- Trẻ biết tô  nét chữ cái p, q.
- Biết tên trò chơi, cc, và chơi đúng luật.

2. Kỹ năng :
- Rèn luyện kn nhận biết các chữ cái p, q.
- Trẻ tô các chữ cái p, q.
đúng chiều mũi tên, trùng khít dấu chấm mờ.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và ghi nhớ có chủ đích  cho trẻ.

- Có kn chơi các TC

3. Thái độ :

- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia giờ học.

- Có ý thức tinh thần đoàn kết với bạn khi chơi.

4.Tích hợp: 

- KNS.

	* Đồ dùng của cô: 

- Các thẻ  chữ cái p, q.

- Nhạc bài: Em đi qua ngã tư đường phố , các bài hát về giao thông

- Nhà có các từ chứa chữ cái p, q.

- Các bến xe: giáp bát, quảng trị, ..
* Đồ dùng của trẻ:

- Thẻ chữ

- Bút  chì.

- Vở  tập tô.

- Bàn ghế.


	1.Ổn định tổ chức:
- Cả lớp hát: “ Em đi qua ngã tư đường phố ”.

4. 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1 Ôn chữ cái p, q.
* Trò chơi 1: Thi xem ai nhanh
- Cách chơi:  Trẻ sẽ đọc tên cô viết tên các PTGT( có thể thi đua theo tổ), sau đó sẽ kiểm tra kết quả ghạch chân chữ cái và trẻ đọc, đếm số chữ cái tìm được.

- Số lần chơi: Chơi 1 lần. 
- Cô nhận xét kết quả sau mỗi lần chơi.

 * Trò chơi 2: Tìm bến xe
- Cô giới thiệu chữ in thường và song song là chữ viết thường, trẻ đọc.

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 thẻ có chữ cái p, q. Nhiệm vụ của trẻ là cầm thẻ chữ cái tìm về các từ chứa các chữ cái đó.Ví dụ chữ p in thường tìm về từ “bến xe giáp bát” chữ q viết thường tìm về từ “ quảng trị”.

- Số lần chơi: Chơi 1 lần. 
- Cô nhận xét kết quả sau mỗi lần chơi.

2.2 Tô nét  chữ cái p,q :

- Cô giơ thẻ chữ hỏi trẻ chữ gì( p in thường, viết thường)

- Chữ p in thường, viết thường các con thấy ở đâu?

-  Cô giới thiệu cách tô chữ p viết thường.

- Lần 1: Cô tô không giải thích

- Lần 2: Cô tô và giải thích.: 

* Chữ p : cô đặt  bút từ dấu chấm đầu tiên cô đưa từ dưới lên trên và kéo xuống dưới đưa lên theo chiều mũi tên tô trùng khít đến dấu chấm mờ cuối cùng cô nhấc bút.

- Lần 3: mời 1 trẻ lên tô.

- Cho trẻ giở vở.

- Cô ngồi tô mẫu, cho trẻ xem vở tô mẫu của cô.

* Trẻ tô: Nhắc trẻ cầm bút ba đầu ngón tay, cầm không gần quá, xa quá ngòi bút.

* Chữ q: cô đặt bút từ dấu chấm đầu tiên cô đưa 1 nét cong tròn khép kín sau đó cô đưa lên trên kéo thẳng xuống cô tô trùng khít nét chấm mờ đến dấu chấm cuối cùng cô nhấc bút.

- Cô cho trẻ đổi vở cho nhau xem, cho bạn tô đẹp mang cho các bạn xem vở.

3. Kết thúc:  

- Cô nx và cho trẻ hát và đi ra ngoài.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ năm ngày 21 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ tách 9 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau   và gộp.

( MT 33)

	1. Kiến thức: 

-Trẻ biết tách 1 nhóm có số lượng 8 thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau.

- Trẻ biết gộp 2 nhóm để tạo thành 1 nhóm có số lượng 9 bằng các cách khác nhau.

- Trẻ nắm được số cách tách, gộp và kết quả của từng cách tách, gộp.

- Trẻ có kiến thức về một số đồ dùng trong gia đình.
2. Kỹ năng :

- Trẻ có thể tìm hoặc tạo ra được các nhóm có số lượng 9 sau đó tách thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau. Nêu được kết quả của từng cách tách.

- Trẻ tách nhóm có số lượng 9 thành 2 phần, nêu số lượng của từng phần và gắn chữ số tương ứng.

- Trẻ  gộp 2 nhóm để tạo thành 1 nhóm có số lượng 8, nêu kết quả của từng cách gộp.

- Rèn trẻ kĩ năng tách nhóm theo dấu hiệu của từng phần.
- Rèn trẻ kỹ năng tự lấy và cất đồ dùng đúng qui định
3. Thái độ :

- Trẻ hào hứng tích cực tham gia hoạt động.

- Trẻ có ý thức trao đổi, hoạt động theo nhóm.
4.Nội dung tích hợp

- KN sống

- KN TPV

	* Đồ dùng của cô:

-Giáo án điện tử, Các thẻ số 7, 8, 9.

- 1 quân xúc sắc các mặt có dán các cách tách: 2-7; 1-8; 3-6, 4-5.

- Nhạc các bài hát: Món quà tặng cô, nhạc chơi trò chơi...
* Đồ dùng của trẻ:

- Mỗi trẻ 1 bảng và 1 rổ đồ dùng gồm : 9 bông hoa và 9 đồ dùng khác: cà chua, táo.. phiếu bài tập 
	1. Ổn định tổ chức:
- Hát bài: Món quà tặng cô.
- Trò chuyện về bài hát và dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp hình thức tổ chức.
a. Ôn luyện đếm trong phạm vi 9
- Làm quen với ( 3 đội  chơi).

- Cô mời 3 đội chơi lần lượt lên giới thiệu về đội mình

- Mời trẻ đếm số thành viên của từng đội và đặt thẻ số tương ứng.

- So sánh đội nào nhiều thành viên, đội nào ít thành viên. 

b. Tách gộp các đối tượng trong phạm vi98.
* HĐ1: Cho trẻ tách gộp theo ý thích:

& Hoạt động tách:

- Trong rổ của trẻ có những gì?
- Cho trẻ chọn và xếp tất cả số bông hoa :  9 bông hoa

- Cho trẻ đếm số lượng nhóm bông hoa và đặt thẻ số tương ứng.

- Cho trẻ tách 9 đồ dùng thành 2 nhóm theo ý của trẻ.

- Cho trẻ đếm số lượng bông hoa của từng nhóm và gắn thẻ số tương ứng.

- Cho trẻ nêu kết quả tách của mình: cô  nêu kÕt qu¶ t¸ch cña trÎ trên máy . 

Cô cùng trẻ nêu kết quả: “Nếu tách 1 nhóm có 9 bông hoa thành 2 nhóm thì nhóm này có 1 hoa và nhóm kia có 8 hoa ”
- Cô lần lượt cho trẻ nêu các cách tách khác.

Cô lần lượt cho trẻ nêu các cách tách, còn cô gắn thẻ số lên bảng.

(Cô kết luận: “Như vậy, nếu tách một nhóm có 9 hoa  thành 2 nhóm thì có nhiều cách để tách. Mỗi cách có 1 kết quả (như 1 và 8, 2 và 7, 3 và 6, 4 và 5). Tất cả các cách tách mà các con vừa làm đều đúng.

· Hoạt động gộp:
- Cho trẻ đếm lại số lượng từng phần vừa tách.

- Hỏi trẻ từ các cách tách trên bảng của các con ,hãy nghĩ xem muốn tạo thành nhóm có 9 bông hoa thì phải làm như thế nào?

- Sau khi trẻ nêu xong cô mời trẻ cùng gộp 2 nhóm đã tách lại.

- Cho trẻ đếm số cá vừa gộp và đặt thẻ số.

- Gọi trẻ nêu lại kết quả:

( Cô chính xác kết quả và Cô kết luận: “Như vậy, có nhiều cách gộp 2 nhóm để được 1 nhóm có 9 bông hoa (như gộp nhóm 1 và 8, 2 và 7, 3 và 6, 4 và 5) Tất cả các cách gộp mà các con vừa làm đều đúng.
*HĐ2: Cho trẻ tách gộp theo yêu cầu

- Cho trẻ cất bông hoa .

- Cho trẻ xếp hết số đồ dùng trong rổ ra, đếm và đặt thẻ số.

Lần lượt cho trẻ thực hiện cách tách theo yêu cầu của cô.

+ Lần 1: 
- Hãy xếp 7 đồ dùng thành 2 nhóm: 1 nhóm là đồ dùng các loại quả có nhiều hạt và 1 nhóm là các đồ dùng còn lại.
+ Cho trẻ đếm số lượng đồ dùng ở từng nhóm và gắn thẻ số tương ứng.

+ Cho trẻ nêu kết quả, và kiểm tra kết quả của cô trên máy.
 Cô chính xác kết quả: “Nếu tách một nhóm có 9 đồ dùng thành 2 nhóm, 1 nhóm có 2 đồ dùng  thì nhóm kia có 7 đồ dùng.
- Cho trẻ xếp 2 đồ dùng sang nhóm 7 đồ dùng.
- Hỏi trẻ: 7 đồ dùng  thêm 2 đồ dùng là mấy đồ dùng? Thay thẻ số

- Cô chính xác kết quả: “Nếu gộp 1 nhóm có 7 đồ dùng  với 1 nhóm có 2 đồ dùng  thì được 1 nhóm có 9 đồ dùng.

+ Lần 2: 

- Hãy xếp 9 đồ dùng thành 2 nhóm 1 nhóm là đồ dùng các loại quả màu đỏ và 1 nhóm là các đồ dùng còn lại.

- Trẻ xếp, rồi đặt thẻ số và nêu kết quả.

- Cô kiểm tra kết quả trên máy và chốt cách tách

- Hỏi trẻ: 8 đồ dùng muốn có 9 đồ dùng thì phải làm thế nào?

- Trẻ nêu cách gộp và thay thẻ số.

- Cô chính xác kết quả: “Nếu gộp 1 nhóm có 8 dồ dùng với 1 nhóm có 1 đồ dùng thì được 1 nhóm có 9 đồ dùng.

+ Lần 3:
- Hãy xếp nhóm 9 đồ dùng thành 2 nhóm 1 nhóm là đồ dùng các loại quả một hạt và 1 nhóm là các đồ dùng còn lại.?

- Trẻ nêu cách tách.

- Muốn tạo thành nhóm có 9 đồ dùng thì phải làm như thế nào?

- Cho trẻ nêu cách gộp.
- Cho trẻ đếm số cách tách.

* Tách một nhóm có 9 thành 2 phần có mấy cách tách?
- Gọi 2-3 trẻ nêu số lượng cách tách và kết quả của từng cách.

* Gộp 2 nhóm thành 1 nhóm có số lượng 9 có mấy cách?

-  Gọi 2-3 trẻ nêu số lượng cách gộp và kết quả của từng cách.

- Cô khái quát: “Như vậy nếu tách 1 nhóm có số lượng 9 thành 2 nhóm thì có tất cả 4 cách tách, mỗi cách tách cho 1 kết quả 1 và 8, 2 và 7, 3 và 6, 4 và 5.
- Nếu muốn tạo thành 1 nhóm có 9 từ 2 nhóm thì cũng có 4 cách: gộp một nhóm có 7 với một nhóm có 2 hoặc 1 nhóm  có 8 với 1 nhóm có 1, 1 nhóm  có 5 với 1 nhóm có 4, 1 nhóm có 3 và một nhóm có 6 đều được nhóm có 9.
  Tấ cả các cách trên đều đúng.

- Cho trẻ cất đồ dùng.

c.Củng cố
*Trò chơi 1: Quân xúc sắc kỳ diệu

+ Cách chơi: Trẻ chia làm 4 đội đứng đúng vị trí 4 ngôi nhà, khi bắt đầu có nhạc trẻ các đội cùng đứng thành vòng tròn vừa đi vừa hát, cô tung quan xúc sắc lên, khi quân xúc sắc rơi xuống hiện cách tách nào thì các đội nhanh chóng chạy về nhà của mình và tách các thành viên theo đúng cách tách trên quân xúc sắc.

+ Luật chơi: Các đội có 5 giây để xếp đội hình của đội mình. Đội nào có nhiều lượt chơi đúng thì sẽ thắng.

- Sau đó cô cùng các bạn sẽ nhận xét

*Trò chơi 2: Ai thông minh
+ Cách chơi: Trẻ ngồi về 4 nhóm và làm phiếu bài tập.

Nhiệm vụ của trẻ nối các đồ dùng sao cho 2 nhóm nối với nhau để tạo thành 9 đồ dùng.

- Cô cho trẻ chơi và nhận xét sau mỗi lần chơi.
3.Kết thúc:
- Cô cho trẻ cất đồ dùng.

-  Nhận xét, tuyên dương trẻ, chuyển hoạt động khác. 



	Lưu ý
	

	
	

	
	


	Thứ  sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ

ÂM NHẠC

- VĐMH: Nhớ ơn Bác 

( nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu)
- Nghe hát : Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh

( Nhạc sỹ Phong Nhã)
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả: Nhớ ơn Bác( nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu), Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh( Nhạc sỹ Phong Nhã).
 - Trẻ biết vận động MH  múa bài: Nhớ ơn Bác 

2. Kỹ năng :

- Trẻ VĐMH múa bài hát: Nhớ ơn Bác 1 cách chính xác.

- Trẻ cảm nhận  giai điệu vui tươi, hồn nhiên của bài hát: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh và thể hiện cảm xúc hưởng ứng cùng cô.

3. Thái độ; 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

- Góp phần giáo dục trẻ biết yêu quý, kính trọng Bác Hồ.

4. Tích hợp

- KN sống.

- KNTPV
	* Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài: Nhớ ơn Bác

-Nhạc bài: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh.

- Loa vi tính.

- Vi deo về Bác.
* Đồ dùng của trẻ: 

- Ghế đủ số lượng trẻ ngồi.
	1.Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ xem video về Bác Hồ.

- Cô trò chuyện cùng trẻ và dẫn dắt vào bài học.

2. Phương pháp , hình thức tổ chức.
2.1. Vận động bài hát: Nhớ ơn Bác (Phan Huỳnh Điểu)
- Cô cho trẻ nghe nhạc và đoán xem đó là bài hát gì?

- Ôn bài hát: Nhớ ơn Bác

- Mời 1 trẻ lên VĐMH theo cách của trẻ, còn cả lớp hát theo nhạc(để nắm bắt khả năng VĐ của trẻ)

- Cô hát và VĐ mẫu cho trẻ xem1 lần (có nhạc)

- Cô VĐMH lần 2 (ko nhạc), cô nhấn mạnh các động tác khó.

- Cho trẻ đứng lên theo đội hình 4 hàng ngang.

- Cho cả lớp hát và VĐ cùng cô 1 lần( 4 hàng ngang). Cô sửa sai cho trẻ. Cho cả lớp hát và VĐ cùng cô lần 2.

- Nhóm bạn trai( bạn gái) hát và VĐ(2 hàng ngang)

-Trẻ mời nhau lên hát và VĐ: 8-10 trẻ( hình vòng tròn)

- Mời 1 cặp đôi trẻ quay ra khán giả VĐMH. Cá nhân lên VĐ.

- Cả lớp VĐ(đứng 2 hàng quay mặt vào nhau)

- Cô hỏi trẻ vừa vận động bài hát gì? Theo hình thức nào?

- Cô nhận xét, khen động viên trẻ

GD: trẻ biết yêu quí , kính trọng Bác Hồ.

2.2.  Nghe: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh( Phong Nhã)
- Hát cho trẻ nghe lần 1 cùng động tác minh hoạ

- Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả,  cảm nhận giai điệu bài hát

- Giảng nội dung bài hát: Tình yêu thương, quí mến của Bác giành cho các cháu thiếu nhi 
- Lần 2 : cô mời một trẻ lên hát cùng động tác minh họa.

- Lần 3: mời cả lớp cùng hát với cô theo giai điệu bài hát.

3. Kết thúc:  

- Cô và trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ TẠO HÌNH

Vẽ ngã tư đường phố

(Bài 8- vở TH)


	1.Kiến thức:

-Trẻ biết ngã tư đường phố có các làn đường giành cho các PTGT, có vạch giành cho người đi bộ, có các cột đèn giao thông, có chú cảnh sát đứng điều khiển các PTGT
- Trẻ biết 1 số đặc điểm của một số loại phương tiện giao thông đường bộ: tên gọi, hình dáng, màu sắc....

- Trẻ biết vẽ ngã tư đường phố một cách sáng tạo.

2. Kỹ năng :

- Trẻ  kết hợp các đường nét cơ bản vẽ được ngã tư đường phố, dùng bút màu đen để vẽ,  màu sắc, đường nét tạo thành những bức tranh về ngã tư đường phố một cách sống động  .

- Luyện kỹ năng tô màu mịn, đều, đẹp không chờm ra ngoài, bố cục cân đối và kĩ năng cầm bút bằng 3 ngón tay

- Phối hợp bạn hoàn thành sản phẩm và đặt tên cho sản phẩm

- Rèn kĩ năng ngồi đúng tư thế cho trẻ. 

- Phát triển khả năng thẩm mỹ, khả năng  sáng tạo cho trẻ.

- Rèn trẻ tự lấy đồ dùng về nhóm.

3. Thái độ :

- Góp phần GD trẻ đi đúng luật giao thông.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

4. Tích hợp

- KN sống

- KNTPV

- ATGT


	* Đồ dùng của cô:

- Tranh mẫu của cô: 3 tranh  
+Tranh 1: Ngã tư đường phố có PTGT đi lại

+Tranh 2: Chú cảnh sát đang điều khiển giao thông
+Tranh 3: Các PTGT dừng đèn đỏ
- Nhạc bài hát: Bạn ơi có biết

 * Đồ dùng của trẻ:

- Sáp màu , màu nước, bút dạ, bút lông .

 - Vở vẽ.

- Bàn ghế đầy đủ.

- Khăn lau tay

- Giá treo tranh.


	1. Ổn định tổ chức:
- Cả lớp hát bài : Bạn ơi có biết
- Trò chuyện về nội dung bài hát và dẫn dắt vào bài

( trẻ nói hiểu biết của mình).

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1 Quan sát đàm thoại: 

- Cô cho trẻ xem  3 bức tranh gợi ý về ngã tư đường phố:

+Tranh 1 : Ngã tư đường phố có PTGT đi lại. 
- Bức tranh này vẽ gì? 

- Màu sắc như thế nào? 
-Vẽ bằng chất liệu gì?( sáp màu)

 +Tranh 2:  Chú cảnh sát đang điều khiển giao thông.

- Ai  nhận xét gì về bức tranh này?

- Các làn đường vẽ bằng nét gì vẽ bằng nét gì?
- Chú cảnh sát vẽ như thế nào? 
- Tô màu như ra sao?

+ Tranh 3: Các PTGT dừng đèn đỏ.
- Bức tranh này vẽ PTGT như thế nào?

- Cách sắp xếp bức tranh  ra sao? 
- Muốn bức tranh đẹp phải tô màu như thế nào?

+ Trẻ nêu ý định mình muốn vẽ giống bức tranh nào?

- Vẽ như thế nào? 
- Dùng chất liệu gì? 
- Cách cầm bút như thế nào?...

2.2 Trẻ thực hiện : cô bao quát cả lớp, động viên, gợi ý, hướng dẫn giúp trẻ yếu, giúp trẻ thực hiện ý tưởng của mình  và vẽ một cách sáng tạo: có trẻ tô bằng màu nước, tô bằng bút dạ…

- Trong lúc trẻ vẽ cô nhắc trẻ tư thế ngồi đúng, cách cầm bút.
2.3 Trưng bày và chia sẻ sản phẩm:

- Cô mời trẻ mang sản phẩm của mình lên chia sẻ với cô và bạn.

- Hỏi trẻ thích sản phẩm nào? Vì sao?

- Cô nhận xét 1 sản phẩm tiêu biểu, sáng tạo 

- Hỏi trẻ xem đó là sản phẩm của bạn nào?

- Những ai làm  sản phẩm này? 

- Mời 1 trẻ đại diện giới thiệu sản phẩm của mình.

- Cô nhận xét, tuyên dương chung tất cả trẻ, về các kĩ năng tạo hình trẻ sử dụng, nhắc nhở cháu chưa hoàn thiện lần sau cố gắng hoàn thiện bài.

- Hỏi trẻ vừa làm gì?

- GD trẻ biết yêu quí trân trọng sản phẩm của mình làm ra 
- GD trẻ tham gia giao thông và đi đúng luật giao thông.
3 Kết thúc:  

- Cô và trẻ thu dọn đồ dùng  và chuyển hoạt động 

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	KHÁM PHÁ

Bé với luật lệ giao thông


	1. Kiến thức : 

-  Trẻ nhận biết một số LLGT phổ biến trên đường phố: đi bộ đi trên vỉa hè, xe cộ đi ở lòng đường, đèn đỏ dừng lại, đèn xanh đi qua.

- Trẻ biết luật lệ nơi mình sinh sống: Đi bộ đi trên vỉa hè, hoặc sát lề đường bên phải, qua đường phải có người lớn dắt…

 2. Kỹ năng:
- Trẻ biết được khi đi qua đường có người lớn dắt, không chơi đùa dưới lòng đường, đội mũ bảo hiểm khi tham gia GT bằng xe máy.

- Phát triển và rèn luyện kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và mở rộng vốn từ cho trẻ: vỉa hè, lòng đường, ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, CSGT…

- Trẻ tự lấy và cất đồ dùng.

3. Thái độ :

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.

- Góp phần GD trẻ biết chấp hành một số LLGT phổ biến khi tham gia giao thông cùng người lớn.

4. Tích hợp
- KN tự phục vụ

- ATGT
	* Đồ dùng của cô:

- Giáo án PPT: Đường phố có người tham gia giao thông, tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ, cảnh chú CSGT điều khiển các phương tiện tham gia giao thông và đường làng Bát Tràng

- Nhạc bài: “Đèn giao thông”

* Đồ dùng của trẻ: 

 - Tranh hành vi người tham gia giao thông có hành vi đúng, sai.

- 4 tranh đường phố

- Tranh ảnh dời có người tham gia giao thông


	1. Ổn định tổ chức: 

- Hát bài hát: “ Đèn giao thông”, hỏi tên bài hát?

- Cô và trẻ trò chuyện về bài hát, dẫn dắt vào bài.

5. 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:
2.1. Quan sát tranh ảnh, đàm thoại:

- Cô đưa Slide hình ảnh về  đường phố và đàm thoại:

+ Các con nhìn thấy hình ảnh gì trên đường phố?

+ Người đi bộ đi ở đâu? Đâu là nơi dành cho các PTGT hoạt động?

- Cho trẻ chỉ đâu là lòng đường, đâu là vỉa hè?

- Bật tiếp Slide hình ảnh về  đường phố có cảnh dừng đèn đỏ, và cảnh ptgt phía ngang vẫn đang đi.

- Vì sao người tham gia giao thông ở bên này lại dừng lại mà các phương tiện phía này vẫn đi?

- Khi có đèn tín hiệu màu đỏ các phương tiện phải dừng lại như thế nào? ( Đứng dưới vạch sơn màu trắng)

- Nếu ptgt khi dừng đèn đỏ chồm lên vạch sơn trắng thì ntn?

- Trên hình ảnh này ai là người vi phạm luật giao thông? 

- GD: Khi tham gia GT cùng bố mẹ con phải nhắc bố mẹ dừng lại chờ đèn đỏ phải dừng dưới vạch sơn màu trắng

- Đâu là phần đường dành cho người đi bộ khi muốn qua đường? Cho trẻ lên chỉ Khi nào các phương tiện được đi?

+ Cô bật cảnh quay PTGT dừng lại khi không có đèn tín hiệu còn 1 tốp vẫn đang đi:

 - Vì sao không có đèn xanh, đèn đỏ mà các phương tiện giao thông phía này dừng lại mà PTGT phía này vẫn đang đi tiếp? ( Vì có chú CSGT) 

- Chú cảnh sát làm nhiệm vụ gì?

- Chú điều khiển các phương tiện như thế nào?

- Cô bật cảnh quay chú CSGT điều khiển các PTGT.

+ Cô nói phương tiện--> trẻ nói nơi hoạt động

- Giới thiệu một số hiệu lệnh điều khiển các PTGT của chú CSGT, cho trẻ tập làm một số động tác 

- Cô bật cảnh quay đường làng Bát Tràng cho trẻ quan sát

- Các con thấy mọi người tham gia giao thông ntn?

- Người đi bộ đi ở đâu ? Các phương tiện đi ở đâu?

- Khi đi đường làng không có vỉa hè các con phải đi sát lề bên phải, qua đường phải có người lớn dắt và không được đi ra đường một mình.

- Khi tham gia giao thông mà không chấp hành luật giao thông  thì điều gì sẽ xẩy ra ? (ách tắc, tai nạn..)

- Ngoài ra các con còn biết gì khi tham gia giao thông ?

+ Đội mũ bảo hiểm, ngồi ngay ngắn, không được đùa nghịch, nhông được đá bóng dưới lòng đường, qua đường có người lớn dắt.

2.2. Luyện tập: 

- Trò chơi 1: Thi xem đội nào nhanh

- Cách chơi: Cô chuẩn bị cho mỗi đội một tranh đường phố và yêu cầu trẻ gắn đúng nơi hoạt động của các phương tiện đó.Mỗi trẻ được gắn một hình sau đó chạm vào tay bạn tiếp theo và chạy về cuối hàng.

- Luật chơi: chơi tiếp sức, kết thúc đội nào gắn được nhiều và đúng nhất đội đó chiến thắng.

- Cho trẻ chơi 2 lần. Cô nhận xét từng đội sau mỗi lần chơi.

- Trò chơi 2 : Thử tài của bé

- Cô chuẩn bị cho mỗi trẻ 1 bức tranh có người tham gia giao thông và các con phải xác định người tham gia giao thông có hành vi là đúng hay sai? Nếu đúng vẽ khuôn mặt cười, nếu sai vẽ khuôn mặt mếu.
- Nhận xét: Bạn nào có tranh là hành vi sai giơ lên

- Tranh của con có hành vi gì? Vì sao? Hành vi sai thì vẽ mặt gì? Con đã vẽ đúng chưa? Bạn nào có tranh là hành vi đúng?. -> Cô kiểm tra và nhận xét trên Slide trình chiếu

3. Kết thúc :

- Trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ tư ngày 27 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQCV
Làm quen chữ cái g,y


	1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và phát âm chính xác tên các chữ cái: g,y và các nét chữ.

+ Chữ g : gồm 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét cong
+ Chữ y : gồm 1 nét xiên ngắn và 1 nét xiên dài.

- Trẻ biết cách phát âm tên các chữ cái g,y.

- Trẻ biết cách chơi trò chơi.

2. Kỹ năng : 

- Luyện cách phát âm chính xác nhóm chữ g,y.

- Trẻ nhận ra được chữ trong từ  có nghĩa.

- Rèn kn hoạt động theo nhóm và kn hợp tác qua các trò chơi.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ

- Trẻ so sánh được đặc điểm giống và khác nhau của chữ cái g,y
3. Thái độ :

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động. 

4. Tích hợp:  

-KN sống 
- KN giao tiếp


	* Đồ dùng của cô :
- nhạc bài hát : Em đi qua ngã tư đường phố
- Màn hình chiếu.

- Trò chơi powpoin ô cửa bí mật.

- Loa đài, máy vi tính.
- Các từ chứa chữ cái g,y:  cây hoa giấy, cây dừa, cây quýt..

- Nhạc bài: ra chơi vườn hoa

- Hai ngôi nhà bằng bìa có từ : 
- Các thẻ chữ g, y in thường, hoa để gài chữ cái 

* Đồ dùng của trẻ :

- Thẻ chữ cái g,y

	1. Ổn định tổ chức

- Cả lớp hát bài : Em đi qua ngã tư đường phố

- Trò chuyện về nội dung bài hát , các loại PTGT mà trẻ biết

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:  
2.1. Làm quen chữ cái g,y

-  Cô miêu tả đặc điểm và cho trẻ xem tranh: « gara  ô tô » và dán nhãn từ “ gara  ô tô .” 

 + Cô đọc từ “ gara  ô tô .” 2 lần và cho trẻ đọc 2-3 lần. 

- Cô cho trẻ tìm chữ cái đã học.

* Cô giới thiệu chữ g

+ Chữ g :
- Cô đọc mẫu: 3 lần.

- Trẻ đọc : cả lớp, tổ, cá nhân

- Cô hỏi trẻ chữ g gồm những nét nào?

- Cô chốt lại chữ g gồm 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét cong

- Cô giới thiệu 3 kiểu chữ . Trẻ đọc .
- Cô cho trẻ làm quen chữ y qua từ Xe máy giới thiệu chữ y

+ Chữ y:

- Cô đọc mẫu chữ y 3 lần.

- Cô cho cả lớp đọc, tổ, nhóm, cá nhân đọc

- Cô cho trẻ chơi trò chơi truyền tin

- Cô hỏi trẻ nét chữ gồm những nét nào?

- Cô chốt lại: chữ y gồm 1 nét xiên ngắn và 1 nét xiên dài. 

+ So sánh chữ g,y khác nhau:  chữ g gồm thêm 1 nét cong tròn khép kín và 1 nét móc còn chữ y có 2 nét xiên.
 2.2. Củng cố:

- TC 1 : Hãy làm theo yêu cầu
+ Cách chơi: Cô nói tên chữ trẻ tìm chữ giơ lên. Cô nói cấu tạo chữ trẻ tìm chữ giơ lên và đọc to .

+ Số lần chơi : 4 lần.

+ Nhận xét sau mỗi lần chơi.

- TC2: Ô cửa bí mật
+ Cách chơi: Trên màn hình có 6 ô cửa . Sau mỗi ô cửa có từ chứa các chữ cái g,y .Trẻ mở ô cửa và tìm chữ cái vừa học dưới tranh. Mỗi đội có 1 lần lựa chọn. Nếu đội nào chọn vào ô màu đỏ thì đội đó sẽ mất lượt.

+ Luật chơi: Thời gian là 30 giây, đội nào có tín hiệu trước đội đó được quyền trả lời.

- Số lần chơi :4 lần

- TC3: Chiếc lá kỳ diệu

- Cách chơi:  Chia lớp thành 2 đội, chơi 2 lần. Bạn đầu tiên của 2 đội bật vào các ô vòng có chữ cái g, y vừa bật vừa đọc sau đó lên tìm lá có chữ cái g, y gắn lên cây có từ chứa chữ cái giống chữ cái trên tay trẻ. Đội nào gắn được nhiều lá có chữ cái đúng đội đó sẽ chiến thắng.

+ Luật chơi: Tiếp sức. Đội nào bật vào ô vòng không có chữ cái g, y sẽ phải bật lại.

+ Số lần chơi : 2 lần.

+Nhận xét sau mỗi lần chơi.

3.Kết thúc:  

- Cô và trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.

	Lưu ý:


	 

	
	

	
	

	Thứ  năm ngày 28 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TDGH

- VĐCB: Bật sâu 40cm

- TCVĐ: Kéo co


	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên vận động : Bật sâu 40cm .

- Rèn luyện và phát triển cho trẻ kỹ năng vận động : Bật sâu 40cm.

- Trẻ nắm được cách chơi, luật chơi trò chơi: kéo co.

2. Kỹ năng :

 - Trẻ bật và tiếp đất bằng 2 nửa bàn chân trên, phối hợp chân tay nhịp nhàng bật sâu 40cm.

- Phối hợp toàn thân dùng sức kéo dây thừng khi chơi trò chơi.

- Phát triển tố chất sức mạnh, khéo léo,bền bỉ và khả năng định hướng trong không gian.

3. Thái độ :

- Giáo dục trẻ có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần tập thể

- Rèn phẩm chất ý chí, tính kiên chì, có ý thức thi đua

4. Tích hợp: 

- KN sống
	 * Đồ dùng của cô:

- Nhạc các bài hát: Em đi qua ngã tư đường phố, Đồng hồ báo thức.

- Hai bục bật

- Dây thừng.

- Dụng cụ tập BTPTC: phách gõ

- Địa điểm: Ngoài sân

( Trong lớp)

* Đồ dung của trẻ.

-Trang phục của cô và trẻ: Gọn gàng, dễ vận động.


	1.Ổn định tổ chức:

- Cô cùng trẻ trò chuyện về việc tập thể dục có lợi cho sức khỏe.

- Cô giới thiệu cuộc thi và các phần thi.

2.Phương pháp hình thức tổ chức.

2.1 Khởi động :  

- Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi (đi thường - đi bằng gót chân(2m) - đi thường(4m) - đi bằng mũi chân(2m) - đi thường(4m) - đi bàng má bàn chân(2m) - đi thường- chạy chậm- chạy nhanh - chạy chậm dần->2 hàng dọc.  

 - Điểm số, tách hàng về 4 hàng ngang.
2.2 Trọng động:

+ BTPTC: tập theo bài:  Em là công an tí hon kết hợp phách gõ
- Tay: hai tay sang ngang, lên cao( 2lần x 8 nhịp)

- Bụng: Đứng cúi gập về phía trước tay chạm ngón chân( 2lần x 8 nhịp)

- Chân : Khụyu gối ( 3 lần x 8 nhịp)

- Bật: Bật tách chụm ( 2lần x 8 nhịp)

+ VĐCB : Bật sâu 40cm

- Cô giới thiệu tên vận động 

- Cô làm mẫu lần 1: không giải thích. Hỏi trẻ tên vận động.

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: Đứng 2 chân chụm trên bục , 2 tay đưa ra trước khi có hiệu lệnh Bật: cô bật bằng 2 nửa bàn chân trên kết hợp đánh tay về phái sau để lấy đà bật sâu từ trên bục xuống dưới đất và tiếp đất cũng bằng hai nửa bàn chân trên , kết thúc 2 tay đưa ra phiá trước để giữ thăng bằng cho cơ thể.

- Mời 1-2 trẻ làm mẫu. Các bạn nhận xét và sửa sai.

- Mời 2 trẻ lần lượt lên tập. Cô sửa động tác cho trẻ, quan sát, động viên trẻ mạnh dạn, giúp đỡ trẻ khi cần thiết. 

- Cô cho trẻ tập nâng cao với bục cao hơn là 50cm. Cho trẻ tự chọn mức độ bục phù hợp với mình. Cô quan sát động viên trẻ.

- Hỏi lại trẻ tên vận động .Cho 1 trẻ làm tốt lên thực hiện.

  + TCVĐ: Kéo co.
- Cô giới thiệu tên trò chơi hỏi trẻ về cách chơi.

- Cô phổ biến cách chơi

+ Cách chơi: Chia làm 2 đội cùng kéo chung 1 dây thừng. Giữa dây thừng có nút thắt, khi có hiệu lệnh Kéo thì hai đội dùng hết sức kéo dây thừng về đội mình, đội nào kéo được nhiều đoạn dây thừng hơn thì đội đó sẽ chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.

- Nhận xét sau khi chơi.


2.3.Hồi tĩnh:

-  Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng xung quanh sân. Ngồi xoa bóp ,co, duỗi thả lỏng chân tay cho đỡ mỏi.
3. Kết thúc: 
- Cho trẻ vệ sinh tay chân chuyển hoạt động.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


	Thứ  sáu ngày 29 tháng 05 năm 2020

	Tên hoạt động học
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQ VH

Thơ :​Ước mơ của Tý

L​ưu Thị Ngọc Lễ

( Đa số trẻ chưa biết)


	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả 

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: bạn Tý có ư​ớc mơ muốn làm cảnh sát giao thông.

 2. Kỹ năng : 

- Trẻ thuộc bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện âm điệu vui khi đọc bài thơ.

- Luyện kỹ năng đọc diễn cảm và trả lời to, rõ rang, câu đủ thành phần.

- Phát triển ngôn ngữ và làm giàu vốn từ cho trẻ: an toàn, phấn khởi..

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động học 

- Góp phần GD trẻ biết yêu quý các nghề trong xã hội, biết chấp hành 1 số luật lệ giao thông đơn giản khi tham gia giao thông với người lớn.

4. Tích hợp

- KN sống, ATGT
	* Đồ dùng của cô:

- Tranh thơ ​ước mơ của tý.

- Nhạc bài: Em là công an tý hon.

* Đồ dùng của trẻ:

- Ghế ngồi

	1.Ổn đinh tổ chức:
- Cho trẻ xem tranh về ngã tư đường phố và có chú công an đang đứng chỉ đường .

- Trò chuyện về nội dung bức tranh. 

- Giới thiệu tên bài thơ, tác giả.

6. 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

-  Cô đọc lần 1 diễn cảm cùng cử chỉ minh hoạ , trẻ ngồi xung quanh cô .

+ Hỏi tên bài thơ?

-Trẻ về ghế, cô đọc  lần 2 cùng tranh.

+ Hỏi tên bài thơ, TG ? 

- GT nội dung: nói về bạn Tý có ư​ớc mơ lớn lên trở thành chú CSGT điều khiển các PTGT để ng​ười đi an toàn mãi. 

- Đàm thoại :

+ Bạn nhỏ mơ ​ước làm gì? (Tí sẽ đi. Làm cảnh sát).

+ Làm chú cảnh sát để làm gì?  ( Con đứng gác ngã tư đường. Để người sang an toàn mãi.)
+ Khi có các tín hiệu đèn thì làm gì? ( Này dừng lại đèn đỏ rồi. Đi chậm thôi đèn vàng đấy. Đi thoải mái đèn xanh mà).    

 + Tý đ​ược mẹ khen không, vì sao? (Mẹ cười xòa khen Tý giỏi. Tý phấn khởi cười ha ha..)   

- GD :  Có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông cùng người lớn: Đi bên tay phải, không chơi dưới lòng đường...

-  Trẻ đọc thơ : Đọc bằng nhiều hình  thức: Đọc to nhỏ theo tay nhịp của cô
- Cả lớp đọc thơ 2-3 lần

- Đọc theo tổ. 

+ Nhóm các bạn nam.  

+ Nhóm các bạn nữ. 

+ Trong QT trẻ đọc cô QS, cho trẻ nêu NX, cô sửa sai, sửa ngọng.) 

+ Mời 1 trẻ đọc hay nhất lên đọc. Hỏi tên bài thơ, tên tác giả

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ 1 lần.

- Cho cả lớp vận động bài hát : Em làm công an tý hon

3. Kết thúc: 

- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng.

	Lưu ý:


	

	
	

	
	


NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI THÁNG 5/2020
I . VỀ MỤC TIÊU THÁNG:

1. Các mục tiêu đó thực hiện tốt: 

- Các mục tiêu 19,7,26, đưa ra phù hợp với tình hình và đặc điểm của lớp
- Giáo viên đã dựa vào nhận thức của trẻ để đưa ra những mục tiêu nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ.

2 . Các mục tiêu đặt ra chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do:

 - Mục tiêu 52 một số trẻ chưa thực hiện tốt. 

 - Lý do : + Trẻ còn  thiếu tự tin.

                + Một số trẻ chậm phát triển.

3. Những trẻ chưa đạt được các mục tiêu đề ra và biện pháp giáo dục thêm:

	STT
	Các mục tiêu của tháng
	Những cháu chưa đạt được các mục tiêu
	Biện pháp giáo dục

	1
	Phát triển thể chất 

( MT 3, 10, 15)
	MT 3: Minh Ngọc chưa kiểm soát được vận động theo hiệu lệnh

MT 10: Đức Phát chưa nhận biết được đồ ngọt và uống nước ngọt có hại cho sức khỏe

 MT 15: 
	- Rèn thêm cho trẻ vận động chạy theo hiệu lệnh trong các giờ hoạt động ngoài trời.

- Trò chuyện, cho trẻ xem tranh ảnh về tác hại của việc uống nước ngọt và đồ ngọt . Phối kết hợp với phụ huynh rèn thêm cho trẻ khi ở nhà.

	2
	Phát triển nhận thức 

( MT 32,47,49 )
	MT 32: Cháu Minh Ngọc chưa biết gộp các đối tượng trong phạm vi 10.
MT 47: minh Bảo, hoàng Minh chưa nói được công việc của các bác nhân viên trong trường.
MT 49: Kiên B chưa nói được sự khác nhau của một số nghề. 
	- Động viên, khuyến khích, trò chuyện với trẻ về công việc của các cô các bác nhân viên trong trường.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video về các nghề. Động viên khuyến khích trẻ để trẻ tư duy so sánh để trẻ nói được những đặc điểm sự khác nhau của một số nghề.

	3
	Phát triển ngôn ngữ

( MT 52,53,58)
	MT 52: Phát, Hoàng chưa thực hiện được yêu cầu trong sinh hoạt tập thể. 

MT 53: Đức Anh chưa hiểu nghĩa của từ khái quát

 MT 58: Minh Ngọc chưa miêu tả được sự việc với một số thông tin về hành động, tính cách của nhân vật.
	- Rèn trẻ mọi lúc mọi nơi, động viên, nhắc nhở để trẻ chú ý ghi nhớ tên mình có chữ cái gì đầu tiên.
- Rèn luyện thêm cho trẻ trong giờ đón trả trẻ, giờ hoạt động chiều.

- Cho trẻ xem băng hình, kể cho trẻ nghe những câu chuyện có tình tiết để trẻ hiểu được tính cách của nhân vật.

	4
	Phát triển tình cảm- xã hội

( MT 76,88)


	MT 76: Minh Bảo chưa hoàn thành công việc được giao

MT 88: Phương Nhi , Hữu Đạt chưa tìm được cách để giải quyết mâu thuẫn.
	- Nhắc nhở và rèn luyện thêm cho trẻ khi chơi góc và trong các hoạt động mọi lúc mọi nơi

- Rèn luyện cho trẻ trong các giờ chơi, giờ hoạt động chiều.

	5
	Phát triển thẩm mỹ

   ( MT 103,106)
	MT 103: Kiên A, Thành Phong chưa nhận xét được các sản phẩm tạo hình
MT 106: Minh Bảo chưa nói lên được ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hinh.
	-Cho trẻ xem tranh ảnh tạo hình, khuyến khích trẻ nói lên cảm nhận của trẻ về tác phẩm tạo hình. Rèn luyện thêm cho trẻ trong giờ hoạt động góc.


II. VỀ NỘI  DUNG CỦA THÁNG:

1. Các  nội dung thực hiện tốt:

-Các nội dung giáo viên đưa ra đã phù hợp với trẻ

- Các nội dung gần gũi với trẻ, kích thích được tính tò mò, ham hiểu biết của trẻ

2. Các nội dung chưa thực hiện được hoặc chưa phù hợp và lý do:

- Nội dung thể hiện nói được câu đầy đủ thành phần ở mục tiêu 52 thực hiện chưa được tốt .

- Lý do :  + Một số cháu còn chậm, quá hiếu động.

                + Một số cháu nhút nhát.
III.  VỀ  VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG 12:

1.Về hoạt động có chủ đích:

- Các giờ học có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ

- Các hoạt động có chủ đích được trẻ tham gia tích cực, hứng thú và tỏ ra phù hợp với khả năng của trẻ.

+ Giờ phát triển thể chất: - VĐCB: Đi chạy thay đổi hướng, tốc độ theo hiệu lệnh, Bật tách khép chân, Chơi vận động: kéo co, Chuyền bóng.

+ Giờ hoạt động khám phá: Nghề nông, nghề gốm Bát Tràng, Chú bộ đội, ngày noel.
+ Giờ phát triển thẩm mỹ: -  TH: -  Vẽ nghề bé thích, vẽ trang trí hình tròn, vẽ theo ý thích, làm cây thông noel.

                                           - VĐMH : Anh nông dân và cây rau
                                           - NH: Dắt trâu ra đồng

                                           - VĐTTPH: Cháu thương chú bộ đội

                                           -NH: màu áo chú bộ đội
+ Giờ phát triển ngôn ngữ : Thơ: Đêm noel; Truyện: Hai anh em .

                                             Làm quen chữ viết: Làm quen chữ cái i,t,c, b,d,đ. TCCC i,t,c, b,d,đ. Tập tô CC i,t,c.
2. Về việc tổ chức chơi trong lớp: 

- Số lượng góc chơi: 9 góc chơi

- Những lưu ý để việc tổ chức cho trẻ chơi trong lớp được tốt hơn:

+ Cần rèn thêm kỹ năng chơi cho trẻ ở góc học tập: cách chơi góc bán hàng, nấu ăn

+ Trong khi trẻ chơi cần khuyến khích trẻ giao lưu giữa các góc chơi.

+ Rèn cho trẻ thói quen cất đồ chơi gọn gàng và đúng vị trí.

3. Về việc tổ chức chơi ngoài trời:

- Số  lượng các buổi chơi đã được tổ chức: 15 buổi

- Những lưu ý để buổi chơi ngoài trời được tốt hơn:

+ Khi ra chơi, cô nhắc nhở trẻ không chạy nhảy, xô đẩy nhau trong khi chơi

+ Nhắc nhở trẻ làm theo hiệu lệnh của cô.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN LƯU Ý:

1.Về sức khoẻ của trẻ: 

- Chú ý các cháu ăn chậm: Minh Ngọc, Đức Minh, Linh Chi

- Cháu hiếu động: Đức Anh, Thành Trung Kiên

2.ChuÈn bÞ phương tiÖn, häc liÖu, ®å ch¬i, cña c« vµ cña trÎ: 

- Chuẩn bị đồ dùng học liệu của cô và trẻ.

V. MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG ĐỂ VIỆC TRIỂN KHAI THÁNG SAU ĐƯỢC TỐT HƠN:

-Viết thông báo cho PHHS về tháng 1, yêu cầu P/h trò chuyện với trẻ về các loại hoa, các loại cây, về ngày tết cổ truyền của dân tộc. Mang sách báo lô tô các tranh ảnh về các cây, hoa,  để trẻ làm sách.

§¸nh gi¸, nhËn xÐt cña ban gi¸m hiÖu
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